
STT
Họ và 

tên

Số GPHN/ 

Số CCHN

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

2. Địa chỉ: Số 03, tổ 10, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Mùa hè: Từ 7h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h00, mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, trực 24/24h tất cả các ngày trong tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

KHOA BẢO VỆ SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH
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1

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Hảo

000241/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa, phụ 

trách khoa và 

khám chữa bệnh 

kiêm nhiệm tại 

khoa Nội tiêu hóa

1.TĐCM: BSCKII Nội - 

Tiêu hóa

2. Chứng chỉ ĐTLT Nội soi 

dạ dày số: 039/2015 - B41 

do BV E cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 11/6/2015 đến 

11/9/2015.

3. Chứng chỉ Nội soi can 

thiệp đường tiêu hóa số/No: 

6-TL-BM-TDCN-06-17-

B24 do BV Bạch Mai cấp. 

Thời gian đào tạo: Từ 

19/7/2017 đến 19/10/2017.

4. Chứng chỉ Nội soi đại 

tràng số 15/430-KC-BM-19-

B24 do BV Bạch Mai cấp. 

Thời gian đào tạo: Từ 

05/6/2019 đến 05/9/2019.

5. QĐ điều động và bổ 

nhiệm Phó trưởng khoa, 

Phụ trách khoa Bảo vệ sức 

khỏe cán bộ tỉnh ngày 

03/01/2025.

6. Thay đổi Vị trí chuyên 

môn ĐKHN
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2
Bùi Thị 

Nghệ

0006128/PT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội.

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSĐK

2. QĐ điều động từ 

khoa Truyền nhiễm 

đến khoa Bảo vệ sức 

khỏe cán bộ tỉnh từ 

ngàỳ 14/5/2024.

3
Đinh Thị 

Lê

002351/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Bảo 

vệ sức khỏe cán 

bộ tỉnh

1. TĐCM: CNĐD

2. QĐ điều động từ 

khoa Nội tiêu hóa 

đến khoa BVSK cán 

bộ tỉnh từ ngày 

01/4/2024.

3. QĐ bổ nhiệm 

Điều dưỡng trưởng 

từ ngày 03/4/2024
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4

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng

000016/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

5
Nguyễn 

Thị Dịu

003092/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, làm 

việc kiêm nhiệm 

tại khoa HSTC2

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. QĐ điều động từ 

khoa Nội tim mạch 

đến khoa BVSK cán 

bộ tỉnh từ ngày 

01/4/2024.

3. QĐ điều động đến 

làm việc tăng cường 

tại khoa HSTC2 từ 

ngày 02/4/2025

4. Thay đổi thời gian 

và vị trị chuyên môn 

ĐKHN

II KHOA KHÁM BỆNH
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1
 Chu Thị 

Huyền

000242/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Khám bệnh

1. TĐCM: BSCKI 

Nội

2. Chứng chỉ đào tạo 

về Bệnh nghề nghiệp 

số: 802/2023 - B06. 

Thời gian đào tạo từ 

ngày 14/8/2023 đến 

ngày 14/11/2023.

3. CC ĐTLT Kỹ 

thuật tiêm khớp - 

Tiêm mô quanh gân 

số 010458/A002/CC-

ĐTNL. TGĐT: Từ 

23/10/2023 đến 
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2
Mai Thị 

Vân Anh

000190/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 

3. 50% thời gian làm việc tại 

khoa Khám bệnh

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa 

Khám bệnh, 

khám chữa bệnh 

kiêm nhiệm tại 

các khoa: Khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh; Khoa Phụ 

sản

Tại PK chuyên 

khoa Phụ sản 

Mai Thị Vân 

Anh  (SN 397, 

tổ 02, phường 

Đồng Tiến, TP 

Hòa Bình) Bác 

sĩ - Chủ cơ sở - 

Chịu trách 

nhiệm CMKT 

của phòng 

khám: Từ 11h30 

đến 13h00 và từ 

17h00 đến 

21h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7, 

chủ nhật từ 7h00 

đến 21h00.

1. TĐCM: BSCKI Phụ 

sản

2. Giấy xác nhận Siêu 

âm 4 chiều số: 175/ĐT 

do Bệnh viện Phụ Sản 

trung ương cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

09/3/2009 đến 

09/5/2009

3. Chứng nhận đào tạo 

liên tục Siêu âm tổng 

quát số/No: 15 TL-BM-

CĐHA-02-12/B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào tạo: 

Từ 14/5/2012 đến 

10/8/2012.

4. 50% thời gian làm 

việc tại khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, khoa 
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3
Đỗ Ngọc 

Bích

002311/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, Phó 

trưởng khoa 

Khám bệnh,  

khám chữa bệnh 

kiêm nhiệm tại 

khoa HSTC1

1. TĐCM: Thạc sỹ y 

học

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Siêu âm tim cơ bản số 

C393/C 26.02 do Bệnh 

viện tim Hà Nội cấp. 

Thời gian đào tạo từ 

22/7/2015 đến 

22/10/2015.

3. Chứng chỉ siêu âm 

Doppler mạch máu 

số/No: 3-TL-BM-

VTM-16-20-B24. Thời 

gian đào tạo từ ngày 

14/9/2020 đến ngày 

14/12/2020.

4. Quyết định điều 

động, bổ nhiệm Phó 

trưởng khoa Khám 

bệnh từ ngày 

03/01/2025.

5. Quyết định điều 

tăng cường tại khoa 
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4
 Vũ Thị 

Hoa

0001218/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khám bệnh

1. TĐCM: CNĐD

2. QĐ bổ nhiệm điều 

dưỡng trưởng khoa 

Khám bệnh ngày 

02/5/2019

5
Bùi Thị 

Chinh

0002176/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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6

 Nguyễn 

Thị 

Huyền

000146/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. Quyết định điều 

động từ khoa Nội 

tim mạch đến khoa 

Khám bệnh từ ngày 

03/7/2020.

7

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Hạnh

000957/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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8

Bùi Thị 

Thanh 

Nhiên

0002051/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

9
Trần Thị 

Thi

0001179/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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10
Ngô Thị 

Chỉnh

000272/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD 

2. Điều động từ khoa 

Y, Dược học cổ 

truyền sang khoa 

Khám bệnh ngày 

08/02/2022

11
 Phạm 

Thị Thủy

0001764/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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12
Bùi Thị 

Nga

0001026/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

13
 Bùi Thị 

Tâm

002327/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ



Page 13

14
Bùi Thị 

Loan

0001024/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ
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15
Bàn Thị 

Quyết

0002195/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

16
Hà Thị 

Nhân

0002193/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: ĐDCĐ
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17

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh

002481/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: ĐDCĐ

18
Bùi Thị 

Thêu

0001766/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: ĐDCĐ
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19

Nguyễn 

Thị Thúy 

Huyền

002690/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

20

Phạm 

Thị 

Thanh 

Tâm

002794/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: ĐDCĐ
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21

Kiều 

Nguyễn 

Quỳnh 

Anh

003029/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 
1. TĐCM: ĐDCĐ

22
Trần Thị 

Hương

003010/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH

III KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
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1
 Tạ Huy 

Kiên

000948/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

Hồi sức cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ -Trưởng 

khoa Hồi sức cấp 

cứu

1.TĐCM: BSCKII Hồi sức cấp 

cứu

2. GCN Siêu âm ổ bụng tổng 

quát, sản, phụ khoa và tim 

mạch số: 177/2013/SĐH-V108 

do BV TW QĐ 108 cấp. Thời 

gian đào tạo: 03 tháng.

3. Giấy chứng nhận Nội soi phế 

quản ống mền số: 16 TL-BM-

HH-01-10-B24 do BV Bạch 

Mai cấp. Thời gian đào tạo: Từ 

19/10/2010 đến 26/11/2010.

4. Chứng chỉ Kỹ thuật điều trị 

bệnh nhân đột quỵ não sử dụng 

thuộc tiêu huyết khối Alteplase 

số/No: 09TL-BM-CC-03-B24 

do BV Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 18/3/2014 đến 

20/6/2014.

5. Chứng chỉ Tim mạch can 

thiệp số/No: 01 TL-BM-TM-

11-14-B24 do BV Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào tạo: từ 

06/5/2014 đến 06/11/2014

6. Chứng chỉ Dẫn lưu não thất 

cấp cứu và điều trị tăng áp lực 

nội sọ ở bệnh nhân tai biến 

mạch máu não số/ No: 9-TL-

BM-CC-14-17-B24 do BV 

Bạch Mai cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 08/5/2017 đến 

07/8/2017.

7. Chứng nhận Quy trình kỹ 

thuật siêu âm Doppler mạch 

máu não số 49/B50/2017 do 
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2

Chu 

Xuân 

Khánh

0001232/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội và hồi sức cấp 

cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6. 

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa ồi 

sức cấp cứu kiêm 

Tổ trưởng tổ cấp 

cứu vận chuyển 

người bệnh

1.TĐCM: BSCKII 

Hồi sức cấp cứu.

2. Chứng nhận 

ĐTLT vận chuyển an 

toàn người bệnh số: 

CN/0096/2018/B14 

do Bệnh viện Nhi 

Trung ương cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 27/8/2019 đến 

28/8/2019.

3. Quyết định kiện 

toàn Tổ cấp cứu vận 

chuyển bệnh nhân 

ngày 15/9/2020.

4. GCN đã hoàn 

thành tốt nghiệp 

CKII chuyên ngành 

Hồi sức cấp cứu và 

trở lại cơ quan công 
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3
Phạm Lê 

Hưng

002508/HB-

CCHN; 

Quyết định 

số 387/QĐ-

SYT ngày 

07/6/2023 

của SYT 

Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

hồi sức cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1.TĐCM: BSCKI 

Hồi sức cấp cứu

4

Đặng 

Xuân 

Thành

002833/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; 

Chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSCKI 

Hồi sức cấp cứu

2. QĐ bổ sung phạm 

vi hành nghề Chuyên 

khoa Hồi sức cấp 

cứu ngày 07/5/2025
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5

Quách 

Thị 

Nguyệt

002715/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa; 

Chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1.TĐCM: BSCKI 

Hồi sức cấp cứu

2. QĐ bổ sung phạm 

vi hành nghề Chuyên 

khoa Hồi sức cấp 

cứu ngày 07/5/2025

6

Nguyễn 

Thị Thảo 

Linh

002834/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK
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7

Đoàn 

Huy 

Hoàng

003186/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK

8

Bùi 

Hồng 

Nam

003187/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK
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9

Vũ Thị 

Xuân 

Quỳnh

003245/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK

10

Nguyễn 

Hồng 

Nhung

003246/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK
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11
Đỗ Thị 

Thủy

003275/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

12

Đinh Thị 

Hằng 

Nga

000096/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYK
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13

Nguyễn 

Thùy 

Trang

000128/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYK

14
Lê Văn 

Phượng

000283/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

 Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Hồi 

sức cấp cứu, 

kiêm nhiệm Tổ 

phó tổ cấp cứu 

vận chuyển 

người bệnh

1. TĐCM: CNĐD

2. Quyết định kiện 

toàn Tổ cấp cứu vận 

chuyển bệnh nhân 

ngày 15/9/2020.
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15

Vũ Thị 

Thu 

Hằng

0002194/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

16

Nguyễn 

Xuân 

Hùng

0001168/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

kiêm nhiệm cấp 

cứu vận chuyển 

người bệnh

1.TĐCM: CNĐD

2. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục Cấp 

cứu cơ bản số: 

53/ĐT-BVT -2019 - 

C36.01 do Bệnh viện 

đa khoa tỉnh cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 10/9/2019 đến 

15/9/2019

3. Quyết định kiện 

toàn Tổ cấp cứu vận 

chuyển bệnh nhân 

ngày 15/9/2020.
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17
Trần Thị 

Ngọc

002683/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

18
 Bùi Thị 

Kim Cúc

000609/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: CNĐD
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19

 Đinh 

Văn 

Hương

0001029/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

20
Quách 

Thị Hậu

002250/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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21
Tăng Thị 

Xuân Lộc

002387/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

22
Bùi Lan 

Hương

003251/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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23

Trần 

Linh 

Dung

003362/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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24
 Nguyễn 

Thị Hà

002252/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

4. Thời gian tham gia học 

không được tính vào thời 

gian đăng ký hành nghề 

KCB tại Bệnh viện

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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25

Chu Thị 

Bích 

Thuỳ

000285/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

26

 Hoàng 

Thị 

Thanh 

Thảo

0001018/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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27
Bùi Thị 

Cúc

0001505/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

28

Phạm 

Thị 

Trang

002520/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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29
Bùi Thị 

Hằng

0001025/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

30

Đinh Thị 

Thanh 

Huyền

002686/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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31
Bùi Thị 

Xuân

002689/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

32
Đinh Thị 

Chiến

0001763/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ 
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33

Nguyễn 

Thị 

Thành

0001762/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

kiêm nhiệm cấp 

cứu vận chuyển 

người bệnh

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. QĐ kiện toàn Tổ 

cấp cứu vận chuyển 

bệnh nhân ngày 

15/9/2020.

34
Bùi Văn 

Nhé

002345/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

kiêm nhiệm cấp 

cứu vận chuyển 

người bệnh

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục Cấp 

cứu cơ bản số/No: 

52/ĐT-BVT -2019 - 

C36.01 do Bệnh viện 

đa khoa tỉnh cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 10/9/2019 đến 

15/9/2019

3. QĐ kiện toàn Tổ 

cấp cứu vận chuyển 

bệnh nhân ngày 

15/9/2020.
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35

 Bùi 

Xuân 

Thịnh

002480/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

kiêm nhiệm cấp 

cứu vận chuyển 

người bệnh

1.TĐCM: ĐDCĐ

2. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục Cấp 

cứu cơ bản số/No: 

55/ĐT-BVT -2019 - 

C36.01 do Bệnh viện 

đa khoa tỉnh cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 10/9/2019 đến 

15/9/2019

3. QĐ kiện toàn Tổ 

cấp cứu vận chuyển 

bệnh nhân ngày 

15/9/2020.

36
Bùi Thị 

Điệp

003061/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ.
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37

Trương 

Thị 

Minh 

Châu

003116/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

38

Nguyễn 

Văn 

Hưng

003253/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Quyết định điều 

động từ khoa Ngoại 

Thần kinh đến khoa 

Hồi sức cấp cứu từ 

ngày 01/4/2022 
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39
Vũ Minh 

Thái

003207/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

40
Đinh Thị 

Trang

003255/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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41

Lê Thị 

Thùy 

Linh

003313/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

42

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Mai

003370/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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43
Bùi Thị 

Thanh

002258/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: ĐDCĐ

2. Quyết định điều 

động từ khoa Khám 

bệnh đến khoa Hồi 

sức cấp cứu từ ngày 

08/6/2023.

44

Đinh 

Quý 

Trọng

003361/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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45

Dương 

Trung 

Phương

000187/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

46
Mai Thu 

Huyền

000188/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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47
Lê Hồng 

Phúc

000197/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Bổ sung ĐKHN

48
Bùi Văn 

Yên

000183/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Bổ sung ĐKHN
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49

Hoàng 

Việt 

Hùng

003250/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDTH

50
Bùi Thị 

Thuận

003074/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDTH

2. Quyết định điều 

động từ khoa Nội tiết 

sang khoa Hồi sức 

cấp cứu từ ngày 

06/5/2022.
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51
Bùi Tiến 

Nhật

003311/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: ĐDTH

2. Quyết định phân 

công công tác cho 

viên chức mới tuyển 

dụng về khoa Khám 

bệnh ngày 

04/02/2021.

3. Quyết định điều 

động từ khoa Khám 

bệnh sang khoa Hồi 

sức cấp cứu từ ngày 

09/6/2021

IV KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC 1
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1

Hoàng 

Công 

Tình

0001136/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội và Hồi sức 

cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ -Trưởng 

khoa Hồi sức 

tích cức 1

1.TĐCM: Tiến sĩ y học

2. Chứng chỉ ĐTLT Siêu 

âm tim cơ bản số: 

33/C26.02 do Bệnh viện 

tim Hà Nội cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ  

15/9/2014 đến 

15/12/2014.

3. Chứng nhận ĐTLT 

cập nhập các kỹ thuật lọc 

máu liên tục trong Hồi 

sức cấp cứu số: 214-TL-

BM-HSTC-22-18-B24 

do Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào tạo 

ngày 04/12/2018.

4. Chứng nhận ĐTLT lọc 

máu hấp phụ trên bệnh 

nhân nhiễm khuẩn huyết 

Số/No: 15-TL-BM-CC-

08-19-B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời gian 

đào tạo ngày 25/4/2019.

5. Chứng nhận ĐTLT Kỹ 

thuật lọc máu liên tục và 

thay huyết tương - Ứng 

phó dịch Covid 19 
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2

Bùi 

Thanh 

Tuấn

002376/HB-

CCHN; 

Quyết định 

số 2556/QĐ-

SYT ngày 

08/12/2021 

của SYT 

Hòa Bình 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Hồi 

sức tích cức 1

1. TĐCM: BSCKI 

Hồi sức cấp cứu.

2. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục Điện 

tâm đồ cơ bản 

số/No: 06TL-BM-

TM-18-14-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 27/10/2014 

đến 07/11/2014.

3. Chứng nhận đào 

tạo liên tục Kỹ thuật 

lọc máu liên tục và 

thay huyết tương - 

Ứng phó dịch Covid 

19 Số/No: 27-TL-

BM-HSTC-20-20-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 
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3

Nguyễn 

Anh 

Dũng

002838/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

Hồi sức tích cực 

2

1. TĐCM: BSĐK

2. Quyết định phân 

công nhiệm vụ khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa Hồi 

sức tích cực 2 kể từ 

ngày 06/10/2022
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4
 Lê Thị 

Thúy

002836/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1.TĐCM: BSĐK

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật lọc máu chu kỳ 

cho bác sĩ số/No: 5-

TL-BM-TNT-03-19-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

17/4/2019 đến 

19/7/2019

3. Chứng nhận đào 

tạo liên tục Kỹ thuật 

lọc máu liên tục và 

thay huyết tương - 

Ứng phó dịch Covid 

19 Số/No: 30-TL-

BM-HSTC-20-20-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 
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5

Đỗ Thị 

Thu 

Hương

003346/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK

6

Quách 

Hồng 

Nhung

000050/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK
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7

Đinh Thị 

Hồng 

Vóc

000059/HB-

GPHN

Chuyên khoa nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYK

8

Nguyễn 

Thị 

Chinh

000093/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYK
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9
Trịnh 

Thị Linh

000105/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYK

10
Bùi Thảo 

Anh

000091/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYK
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11
Đỗ Xuân 

Hậu

000119/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYK

12
Phạm 

Việt Bắc

000621/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Hồi 

sức tích cức 1

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng nhận đào 

tạo liên tục Các kỹ 

thuật đặt Mask thanh 

quản số/No: 28-TL-

BM-GMHS-06-13-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

03/5/2013 đến 

03/5/2013.
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13

Lê 

Khánh 

Chi

000640/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

14

 Vũ Thị 

Thu 

Trang

000279/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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15
Đỗ Thị 

Bình

002614/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

16
Tạ Thùy 

Linh

002441/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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17
Quách 

Thị Tâm

003060/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. GCN ĐTLT Cập 

nhật kiến thức Hồi 

sức cấp cứu cơ bản 

số/No: 359/ĐT-BVT-

2021-C36.01 do 

Bệnh viện đa khoa 

tinh Hòa Bình cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 14/11/2021 đến 

19/11/2021.

18

Lê 

Nguyệt 

Hà

003267/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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19

Phạm 

Thùy 

Dương

003274/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

20

Đinh Thị 

Hồng 

Chiên

000458/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 các ngày thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 các ngày thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần.

3. 50% thời gian làm việc tại 

khoa HSTC1

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Nhân viên phòng 

Kế hoạch tổng 

hợp và làm việc 

kiêm nhiệm tại 

khoa HSTC1

1.TĐCM: CNĐD

2. Chuyển từ khoa 

Nội tim mạch đến 

phòng Kế hoạch tổng 

hợp 

3. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC1 từ ngày 

06/01/2025.

4. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN
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21

Hoàng 

Thị Ánh 

Hồng

0001191/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30  các ngày từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng tuần

3. 50% thời gian làm việc tại 

khoa HSTC1

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Nhân viên phòng 

Kế hoạch tổng 

hợp, làm việc 

kiêm nhiệm tại 

khoa HSTC1

1. TĐCM: CNĐD

2. Quyết định điều 

động từ khoa Khám 

bệnh sang phòng Kế 

hoạch tổng hợp từ 

ngày 01/10/2020

3. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC1 từ ngày 

06/01/2025.

4. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN
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22
 Bùi Vạn 

Phước

0002190/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

kiêm nhiệm cấp 

cứu vận chuyển 

người bệnh

1.TĐCM: ĐDCĐ

2. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục chăm 

sóc bệnh nhân hồi 

sức cấp cứu số/No: 

12-TL-BM-CC-16-

15-B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

02/11/2015 đến 

13/11/2015.

3. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục Cấp 

cứu cơ bản số/No: 

56/ĐT-BVT -2019 - 

C36.01 do Bệnh viện 

đa khoa tỉnh cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 10/9/2019 đến 

15/9/2019

4. QĐ kiện toàn Tổ 
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23

Nguyễn 

Thị Việt 

Tiến

000446/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

24

Nguyễn 

Thị 

Duyên

0002197/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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25
 Nguyễn 

Thị Mai

002390/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

26

 Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Hạnh

0001170/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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27

 Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo

0001022/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

28
Bùi Thị 

Phương

0001027/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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29
 Nguyễn 

Thị Thùy

0002198/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

30
Hoàng 

Anh Vũ

002956/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ



Page 64

31

Võ 

Thanh 

Nga

003057/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. GCN ĐTLT Cập 

nhật kiến thức Hồi 

sức cấp cứu cơ bản 

số: 324/ĐT-BVT-

2021-C36.01 do 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hòa Bình cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ  08/11/2021 đến 

13/11/2021.

32
Nguyễn 

Thị Tươi

003329/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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33
Xa Ngọc 

Mai

003325/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

34
Trần Thị 

Tú Oanh

003328/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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35

Nguyễn 

Đắc 

Dũng

003001/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDTH

36

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thư

000300/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDTH
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37

Nguyễn 

Thị 

Hạnh 

Duyên

003058/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDTH

V KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC 2
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1
 Bùi Văn 

Thụ

0001942/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa và hồi 

sức cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Hồi 

sức tích cức 2/ 

Phụ trách khoa, 

kiêm nhiệm cấp 

cứu vận chuyển 

người bệnh

1.TĐCM: BSCKII Hồi 

sức cấp cứu

2. QĐ kiện toàn Tổ 

cấp cứu vận chuyển 

bệnh nhân ngày 

15/9/2020.

3. GCN ĐTLT Kỹ 

thuật lọc máu liên tục 

và thay huyết tương - 

Ứng phó dịch COVID 

19 số/No: 26-TL-BM-

HSTC-20- 20-B24 do 

BV Bạch Mai cấp. 

TGĐT: Từ 18/5/2020 

đến 29/5/2020.

4. CC ĐTLT Siêu âm 

ổ bụng tổng quát các 

bệnh lý thường gặp số: 

197/CME/C8C/2023/Q

B02 do BV TW Quân 

đội 108 cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 05/4/2023 

đến 05/6/2023
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2

 Hà 

Ngọc 

Thao

002739/HB-

CCHN; 

Quyết định 

số 370/QĐ-

SYT ngày 

01/6/2023 

của SYT 

Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

hồi sức cấp cứu

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Hồi 

sức tích cức 2

Tại Phòng 

khám Nội tổng 

hợp 1987. Số 

nhà 430, tổ 10, 

phường Đồng 

Tiến, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Bác sĩ khám 

chữa bệnh tại 

phòng khám: Từ 

11h30 đến 

13h00 và Từ 

17h00 đến 21h 

các ngày từ thứ 

2 đến thứ 6. 

Riêng thứ 7 và 

chủ nhật: Từ 

7h30 đến 21h00.

1. TĐCM: BSCKI Hồi 

sức cấp cứu
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3
Hà Như 

Quỳnh

003218/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK

4
Trần Thị 

Hương

003315/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK
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5
Bùi Thị 

Ánh

000205/HB-

GPHN

Chuyên khoa nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN

6

Đinh 

Tiến 

Công

000293/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Hồi 

sức tích cực 2 

1. TĐCM: CNĐD

2, GCN Đào tạo liên 

tục Cập nhật kiến thức 

Hồi sức cấp cứu cơ 

bản số/No: 397/ĐT-

BVT-2021-C36.01 do 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hòa Bình cấp. 

Thời gian đào tạo: Từ 

20/11/2021 đến 

25/11/2021.



Page 72

7

 Đoàn 

Mạnh 

Nam

000281/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 3, thứ 

5.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 3, thứ 

5.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, làm việc 

kiêm nhiệm tại 

khoa HSTC 2

1.TĐCM: CNĐD

2. QĐ điều động từ 

khoa HSTC 2 đến 

khoa KSNK từ ngày 

14/8/2024

3. QĐ làm việc kiêm 

nhiệm tại khoa HSTC 

2 từ ngày 20/8/2024.

8

 Hoàng 

Thị 

Hường

000625/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: CNĐD
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9

 Đinh 

Công 

Quang

0001216/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

10

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Huyền

003335/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD



Page 74

11

Hoàng 

Hồng 

Hạnh

003316/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

12
Nguyễn 

Thị Hồng

003117/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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13

Lương 

Như 

Phượng

000018/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

14
Vũ Thế 

Long

000176/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. QĐ điều động từ 

khoa CTCH đến 

khoa HSTC2 từ ngày 

06/01/2025

3, Bổ sung ĐKHN
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15
Nguyễn 

Thị Thúy

000090/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần.

3. 50% thời gian làm việc tại 

khoa HSTC2

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Phó trưởng 

phòng Điều 

dưỡng, làm việc 

kiêm nhiệm tại 

khoa HSTC2

1. TĐCM: ĐHĐD

2. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC2 từ ngày 

06/01/2025.

3. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN

16

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Linh

002608/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần.

3. 50% thời gian làm việc tại 

khoa HSTC2

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Nhân viên phòng 

Điều dưỡng và 

làm việc kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC2

1.TĐCM: CNĐD

2. Quyết định điều 

động từ khoa Nội 

tim mạch đến phòng 

Điều dưỡng từ ngày 

01/10/2023

3. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC2 từ ngày 

06/01/2025.

4. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN
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17
 Kiều 

Thị Hạnh

000264/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần

3. 50% thời gian làm việc tại 

khoa HSTC2.

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Nhân viên phòng 

Điều dưỡng và 

làm việc kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC2

1.TĐCM: CNĐD

2. QĐ điều động làm 

việc tăng cường đến 

khoa HSTC2 từ ngày 

06/01/2025.

3. Thay đổi vị trí 

chuyên môn ĐKHN

18
 Bùi Văn 

Hĩu

002230/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

kiêm nhiệm cấp 

cứu vận chuyển 

người bệnh

1.TĐCM: ĐDCĐ

2. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục Cấp 

cứu cơ bản số/No: 

57/ĐT-BVT -2019 - 

C36.01 do Bệnh viện 

đa khoa tỉnh cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

10/9/2019 đến 

15/9/2019

3. QĐ kiện toàn Tổ 

cấp cứu vận chuyển 

bệnh nhân ngày 

15/9/2020.
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19
Tạ Thị 

Thu Thùy

003062/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. GCN ĐTLT Cập 

nhật kiến thức Hồi sức 

cấp cứu cơ bản số/No: 

286/ĐT-BVT-2021-

C36.01 do Bệnh viện 

đa khoa tinh Hòa Bình 

cấp. Thời gian đào tạo: 

Từ 02/11/2021 đến 

07/11/2021.

3. GCN ĐTLT Cập 

nhật kiến thức Hồi sức 

cấp cứu nâng cao 

số/No: 588/ĐT-BVT-

2021-C36.01 do Bệnh 

viện đa khoa tinh Hòa 

Bình cấp. Thời gian 

20

Nguyễn 

Hương 

Ly

003327/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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21

Đinh Thị 

Xuân 

Hương

000629/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần.

3. 50% thời gian làm việc tại 

khoa HSTC2

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Nhân viên phòng 

Công tác xã hội 

và làm việc kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC2

1.TĐCM: ĐDCĐ

2. Quyết định điều 

động từ Khoa Khám 

bệnh về phòng Công 

tác xã hội ngày 

05/01/2023

3. Quyết định điều 

động làm việc tăng 

cường 50%  thời 

gian tại khoa HSTC2 

từ ngày 06/01/2025.

4. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN
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22

Nguyễn 

Thị Hoa 

Mai

003095/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH

23 Vũ Kỳ
003158/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH
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24
Trần Thị 

Thu

003118/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDTH

2. QĐ điều động từ 

khoa BVSK cán bộ 

tỉnh đến khoa 

HSTC2 từ ngày 

06/01/2025.

3. Thay đổi vị trí 

chuyên môn ĐKHN

VI KHOA NỘI TỔNG HỢP
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1

 Bùi 

Minh 

Châu

001009/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội và Hồi sức 

cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phụ 

trách khoa Nội 

tổng hợp, Phó 

trưởng khoa Nội 

tim mạch, KCB 

kiêm nhiệm tại 

khoa Nội tim 

mạch

1.TĐCM: BSCKI Nội 

tim mạch

2. GCN ĐTLT Siêu 

âm tim mạch ở trẻ em 

số: 46/Mã GCN do BV 

Nhi trung ương cấp. 

Thời gian đào tạo: Từ 

05/5/2014 đến 

05/8/2014.

3. GCN ĐTLT Siêu 

âm tim mạch số/No:3-

TL-BM-VTM-24-15-

B24 do BV Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào tạo: 

Từ 21/7/2015 - 

21/10/2015.

4. QĐ điều động và 

GNV phụ trách khoa 

Nội tổng hợp từ ngày 

03/01/2025.
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2
 Hoàng 

Thị Loan

000963/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC1

1.TĐCM: BSCKI 

Nội chung

2. Chứng chỉ đào tạo 

siêu âm tổng quát số: 

108/ĐT-2020-B41-

CC do Bệnh viện E 

cấp. Thời gian đào 

tạo từ 25/6/2020 đến 

25/9/2020.

3. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC1 từ ngày 

06/01/2025.

4. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

3
 Nguyễn 

Thị Bình

000501/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK
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4
Vũ Minh 

Phương

003206/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

5
Bùi Mai 

Ly

003341/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK
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6

Bùi Thị 

Ngọc 

Thúy

000110/HB-

GPHN

Chuyên khoa nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYK

7

Nguyễn 

Thị 

Trang

000131/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1.TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN
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8
Nguyễn 

Hoa Mai

000145/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội 

tổng hợp

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ Trợ 

giúp nội soi ống 

mềm đường tiêu hóa 

trên số/No: 4-TL-

BM-TDCN-02-17-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

22/02/2017 đến 

29/5/2017

3. Quyết định bổ 

nhiệm điều dưỡng 

trưởng khoa Nội 

tổng hợp ngày 

27/4/2023.

9

Lê Thị 

Hằng 

Nga 

0002030/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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10
 Trần 

Thị Thêu

002365/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng nhận đào 

tạo liên tục Chuyên 

đề Chăm sóc bệnh 

nhân hồi sức cấp cứu 

số/No: 01/TL-BM-

CC-16-15-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 02/11/2015 

đến 13/11/2015

11

 Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Bình

000270/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 3, thứ 5/tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 3, thứ 5/tuần.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng -  

Trưởng phòng 

Điều dưỡng và 

làm việc kiêm 

nhiệm tại khoa 

Nội tổng hợp

1.TĐCM: CNĐD
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12

Đinh Thị 

Thúy 

Diệu

002229/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: ĐDCĐ

13

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt 

Ánh

002290/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

GNV thay thế 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội 

tổng hợp

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. GCN ĐTLT Chuyên 

đề Chăm sóc bệnh 

nhân hồi sức cấp cứu 

số/No: 3/TL-BM-CC-

16-15-B24 do Bệnh 

viện Bạch Mai cấp. 

Thời gian đào tạo: Từ 

02/11/2015 đến 

13/11/2015

3. GNV Điều dưỡng 

trưởng thay bà Nguyễn 

Hoa Mai nghỉ TS từ 

ngày 26/9/2024 đến 

hết ngày 26/3/2025.



Page 89

14

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

003008/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

15
Lại Thị 

Hạnh

000637/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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16

Đồng 

Thanh 

Hải

000099/HB-

GPHN
Điều dưỡng 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

17

Lê Thị 

Thùy 

Dung

000107/HB-

GPHN
Điều dưỡng 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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18
Bùi Thị 

Siến

000157/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Bổ sung ĐKHN

19

Trương 

Tiến 

Cường

003153/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDTH

2. Quyết định điều 

động từ khoa Nội 

tim mạch sang khoa 

Nội tổng hợp từ ngày 

05/9/2022.

VII KHOA TÂM - THẦN KINH
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1

 Đào 

Xuân 

Lương 

0000871/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Tâm - Thần 

kinh, khám chữa 

bệnh kiêm nhiệm 

tại khoa Nội tiêu 

hóa

1.TĐCM: BSCKII 

Thần kinh

2. GCN Nội soi tiêu 

hóa số 8209/CĐT-

BVBM do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

09/10/2006 đến 

09/01/2007.

3. Chứng chỉ Kỹ thuật 

Nội soi can thiệp 

đường tiêu hóa số/No: 

1-TL-BM-TDCN-05-

18-B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

20/6/2018 đến 

20/9/2018.

4. GCN đã hoàn thành 
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2
 Lê Hùng 

Dũng

0000811/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Tâm 

- Thần kinh

1.TĐCM: BSCKI 

Thần kinh
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3
Võ Hằng 

Nga

034992/HN

O-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC 1

1. TĐCM: BSĐK

2. Chứng chỉ Tâm thần 

học cơ bản số: 

200110/CB-ĐHYHN-

TTĐT do Trường Đại 

học Y Hà Nội cấp. 

Thời gian đào tạo: Từ 

21/11/2019 đến 

22/5/2020. 

3. Chứng chỉ Điện não 

đồ lâm sàng số: 

221593/NH-ĐHYHN-

TTĐT do Trường Đại 

học Y Hà Nội cấp. 

Thời gian đào tạo: Từ 

15/4/2021 - 

26/11/2021. 

4. QĐ điều động làm 

việc tăng cường 30% 

thời gian tại khoa 
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4
Xa Thị 

Liễu

003190/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ,

1. TĐCM: BSĐK

2. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC1 từ ngày 

06/01/2025.

3. QĐ thôi điều động 

làm việc tăng cường 

tại khoa HSTC1 từ 

ngày 16/4/2025

4. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN

5
Đinh 

Văn Hải

000068/HB-

GPHN

Chuyên khoa nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYK



Page 96

6
Bùi Thị 

Thu

000073/HB-

GPHN

Chuyên khoa nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK

7
Vũ Đình 

Tú

000137/HB-

GPHN
Y khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1.TĐCM: BSYK

2. QĐ điều dộng từ 

TTYT huyện Kim 

Bôi đến BVĐKT 

ngày 10/12/2024.

3. QĐ phân công cho 

viên chức mới 

chuyển đến công tác 

tại khoa Tâm - Thần 

kinh từ ngày 

13/12/2024
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8
Phạm 

Cao Sơn

002240/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 3, thứ 5/tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 3, thứ 5/tuần.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, nhân viên 

khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn, 

làm việc kiêm 

nhiệm tại khoa 

Tâm - Thần kinh

1. TĐCM: BSĐK

2. Quyết định điều 

động từ khoa Tâm - 

Thần kinh đến khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn từ ngày 

01/12/2023.

3. Quyết định phân 

công nhiệm vụ khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa Tâm - 

 Thần kinh kể từ 

ngày 01/12/2023.

9
Nguyễn 

Thị Hiền

0001237/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Tâm 

- Thần kinh

1.TĐCM: CNĐD
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10
Nghiêm 

Thị Hằng

0001176/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

11

 Bùi 

Trung 

Minh

0001192/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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12
 Bùi Duy 

Nhạc

0002071/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Giấy chứng nhận 

ĐTLT chăm sóc dinh 

dưỡng cho bệnh 

nhân Covid-19 số: 

714/ĐT-BVT-2021-

C36.01 do Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Hòa 

Bình cấp. Thời gian 

đào tạo: Ngày 

24/12/2021.

13

Bùi Thị 

Thanh 

Bình

000282/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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14

Nguyễn 

Thị 

Thương

003063/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

15
Đỗ Thị 

Chinh

000461/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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16
 Tạ Thị 

Thủy

002521/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

17

Nguyễn 

Thanh 

Thái

0002215/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDTH
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18
Bùi Thu 

Huế

003073/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDTH

VIII KHOA NỘI TIM MẠCH
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1

Trần 

Hoàng 

Dương

000243/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

Hồi sức cấp cứu

 1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. 50% thời gian KCB tại 

khoa Nội tim mạch

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

giám đốc kiêm 

Trưởng khoa Nội 

tim mạch

1.TĐCM: BSCKII 

Hồi sức cấp cứu.

2. Chứng chỉ đào tạo 

y tế liên tục Tim 

mạch can thiệp số: 

A02206/2019/A001/

CC-CME-SĐH do 

Trường Đại học Y 

Hà Nội cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

06/8/2018 đến 

06/02/2019.

3. 50% thời gian làm 

công tác quản lý.

4. QĐ GNV điều 

hành công việc 

chuyên môn tại khoa 

Nội tổng hợp từ ngày 

11/10/2024.

5. QĐ thôi GNV 

điều hành công việc 

chuyên môn tại khoa 

Nội tổng hợp từ ngày 

31/12/2024.



Page 104

2

 Lê Thị 

Thùy 

Linh

002284/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: Ths y học
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3
Bùi Thị 

Thủy

002302/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

 1. Mùa hè: 

- Từ 7h00 đến 11h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6

- Từ 13h30 đến 17h00 các 

ngày thứ 2, thứ 6

2. Mùa đông: 

- Từ 7h30 đến 11h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6

- Từ 13h00 đến 17h00 các 

ngày các ngày thứ 2, thứ 6

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, Phó 

trưởng phòng Kế 

hoạch tổng hợp 

khám chữa bệnh 

kiêm nhiệm tại 

khoa Nội tim 

mạch

1.TĐCM: BSCKI Nội 

khoa

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Cấp cứu tim 

mạch cơ bản số: 

189/C26.02 do Bệnh 

viện Tim Hà Nội cấp. 

Thời gian đào tạo: Từ 

17/6/2015 - 17/7/2015.

3. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục Đọc 

điện tâm đồ số/No: 1-

TL-BM-VTM-38-16-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

24/10/2016 đến 

23/12/2016.

4. Chứng chỉ Siêu âm 

tổng quát số/No:5-TL-

BM-CĐHA-02-17-B24 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 22/02/2017 - 

29/5/2017.

5. QĐ về việc điều 

động và bổ nhiệm chức 
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4
 Nguyễn 

Đình Xô

002312/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1.TĐCM: BSCKI Nội 

Tim mạch

2. Chứng nhận ĐTLT 

Siêu âm Doppler mạch 

máu số/No: 5-TL-BM-

VTM-26-15-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào tạo: 

Từ 22/10/2015 đến 

23/12/2015

3. Chứng chỉ Siêu âm 

Doppler tim tổng quát 

số/No: 7-TL-BM-

VTM-22-16-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào tạo: 

Từ 17/8/2016 đến 
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5

Trần 

Đức 

Nhân

002287/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1.TĐCM: BSĐK

2. Chứng chỉ Chụp 

động mạch vành 

chẩn đoán số/No: 1-

TL-BM-VTM-41-18-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

04/7/2018 đến 

02/10/2018.

3. Chứng chỉ Nong 

và đặt stent động 

mạch vành số/No: 1-

TL-BM-VTM -36-

18-B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 
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6

Phạm 

Thị 

Huyền

002411/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSĐK

2. Chứng nhận đã hoàn 

thành khóa học Phục 

hồi chức năng thần 

kinh sau đột quỵ Số: 

26117/GCN-

THYT/2019-B57 do 

Tổng hội y học Việt 

Nam cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 17/9/2019 

đến 20/9/2019 (48 tiết)

3.Chứng nhận đào tạo 

liên tục Cấp cứu cơ 

bản số/No: 95/ĐT-

BVT-2019-C36.01 do 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hòa Bình cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

01/11/2019 đến 

06/11/2019 (48 tiết)

4. Chứng nhận đào tạo 

liên tục Điều trị tăng 

huyết áp cho người lớn 

tuổi số: 

4232/BHTM19-BS-

HTM-20-B68 do Hội 

tim mạch học Việt 
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7
Bùi Thu 

Huyền

003223/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

8

Vũ 

Quang 

Phú

000238/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

3. Bổ sung ĐKHN
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9
Nguyễn 

Thị Thẩm

000294/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

Trưởng khoa Nội 

tim mạch

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật ghi điện tâm đồ 

số/No: 06TL-BM-

TM-16-14-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 15/9/2014 

đến 15/10/2014

10

 Nguyễn 

Thị 

Phương

0001119/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ Trợ 

giúp tim mạch can 

thiệp số/No: 01 TL-

BM-TM-12-14-B24 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

06/5/2014 đến 

06/8/2014.
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 Trần 

Văn 

Chiến

002340/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ Trợ 

giúp tim mạch can 

thiệp số/No: 24 B21-

KC-BM-18-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 24/10/2018 

đến 24/01/2019

12

 Phạm 

Thị 

Huyền

000456/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2, Chứng chỉ Trợ 

giúp tim mạch can 

thiệp số 4-TL-BM-

VTM-11-19-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 12/6/2019 

đến 12/9/2019
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13

Trần 

Quang 

Sáng

002292/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: CNĐD

14
 Đào Thị 

Hạnh

000615/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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15

 Phan 

Ngọc 

Linh

002291/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục 

Chăm sóc bệnh nhân 

hồi sức cấp cứu 

số/No: 4-BM-CC-16- 

 15-B24 do Bệnh 

viện Bạch Mai cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 02/11/2015 đến 

13/11/2015.

16
Bùi Văn 

Hiếu

003090/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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17

 Nguyễn 

Xuân 

Thủy

0001760/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

18

Tạ Thị 

Thúy 

Hằng

002519/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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19

Nguyễn 

Thị Thu 

Mai

003093/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

20
Trần Thị 

Huyền

003115/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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21
Bùi Anh 

Tuấn

000160/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Bổ sung ĐKHN
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22

Vũ Thị 

Phương 

Dung

002442/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

Tại Phòng 

khám chuyên 

khoa Tai mũi 

họng Đinh Đức 

Linh. Số nhà 

374, đường Trần 

Hưng Đạo, tổ 8, 

phường Quỳnh 

Lâm, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Điều dưỡng làm 

việc tại phòng 

khám: Từ 17h00 

đến 19h00 các 

ngày từ thứ 2 

đến thứ 6. Riêng 

thứ 7, chủ nhật: 

Từ 08h00 đến 

11h00 và từ 

15h00 đến 

1.TĐCM: ĐDTH
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23

Nguyễn 

Thị 

Hường

002962/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDTH

IX

1
 Hà Lê 

Cường

0001227/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Truyền nhiễm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Truyền 

nhiễm

1. TĐCM: BSCKII 

Truyền nhiễm và các 

bệnh nhiệt đới

2. GCN đã hoàn 

thành lớp CKII 

chuyên ngành 

Truyền nhiễm và các 

bệnh nhiệt đới và trở 

lại cơ quan công tác 

từ ngày 06/11/2024.

KHOA TRUYỀN NHIỄM
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2

 Nguyễn 

Thị Kim 

Huệ

002307/HB-

CCHN; 

Quyết định 

số 256/QĐ-

SYT ngày 

27/3/2019 

của SYT 

Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

truyền nhiễm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa 

Truyền nhiễm

1. TĐCM: BSCKI 

Truyền nhiễm và các 

bệnh nhiệt đới

3

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Ly

002710/HB-

CCHN; 

Quyết định 

số 409/QĐ-

SYT ngày 

14/6/2023 

của SYT 

Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

truyền nhiễm và các 

bệnh nhiệt đới

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSCKI 

Truyền nhiễm và các 

bệnh nhiệt đới
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4

Nguyễn 

Thùy 

Trang

003276/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa,

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

5
Dương 

Linh Chi

000127/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, Nhân 

viên khoa Truyền 

nhiễm, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC1

1. TĐCM: BSYK

2. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC1 từ ngày 

06/01/2025.

3. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN
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6
Nguyễn 

Thị Hiên

0001209/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Truyền nhiễm

1.TĐCM: CNĐD

7

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang

000959/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 3, thứ 5/tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 3, thứ 5/tuần.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, làm việc 

kiêm nhiệm tại 

khoa Truyền 

nhiễm

1. TĐCM: CNĐD

2. Quyết định điều 

động từ khoa Truyền 

nhiễm đến khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn từ ngày 

04/4/2024.

3. Quyết định phân 

công nhiệm vụ khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

Truyền nhiễm kể từ 

ngày 23/4/2024.
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8
 Nguyễn 

Thị Bích

002531/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

9

Phạm 

Thủy 

Trang

003372/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. QĐ điều động từ 

khoa Thận nhân tạo 

đến khoa Truyền 

nhiễm từ ngày 

11/12/2024
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10
Vì Thị 

Quỳnh

000062/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

11

 Thẩm 

Thu 

Trang

0002097/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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12

Nguyễn 

Viết 

Long

000175/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Bổ sung ĐKHN

13
 Nguyễn 

Văn Tuấn

002793/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH



Page 125

14

Nguyễn 

Tuấn 

Anh

003155/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH

X

1

 Trần 

Nguyên 

Khánh

0002098/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa, phụ 

trách khoa Nội 

hô hấp - Lao

1. TĐCM: BSCKII 

Nội - Hô hấp

2. Chứng chỉ Nội soi 

khí phế quản số/No: 6-

TL-BM-TTHH-05-16-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

01/6/2016 đến 

31/8/2016.

3. GCN đã hoàn thành 

tốt nghiệp CKII 

chuyên ngành Nội - Hô 

hấp và trở lại cơ quan 

công tác từ ngày 

KHOA NỘI HÔ HẤP - LAO
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2

Hoàng 

Công 

Lương

0001138/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội và hồi sức 

cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC1

1. TĐCM: BSCKI 

Nội và hồi sức cấp 

cứu

2. Chứng chỉ Nội soi 

phế quản ống mềm 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

14/8/2024 đến 

15/11/2024.

3. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC1 từ ngày 

06/01/2025

4. Thay đổi thời gian 
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3
 Bùi Văn 

Hiển

002465/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSCKI 

Nội

4

Phùng 

Thị Hải 

Yến

002894/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK                
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5
Bùi Thị 

Quỳnh

0001172/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

Điều dưỡng 

trưởng Nội hô 

hấp - Lao

1.TĐCM: CNĐD

2. QĐ bổ nhiệm 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nội hô hấp - 

Lao từ ngày 

17/10/2024.

6
Lê Thị 

Dung

000443/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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7

 Bùi 

Minh 

Hiếu

0002216/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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8
Kiều Thị 

Thịnh 

002612/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

9
Đặng 

Thị Mai

000988/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 3, thứ 5/tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 3, thứ 5/tuần.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

nhân viên khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, làm việc 

kiêm nhiệm tại 

khoa Nội hô hấp - 

 Lao

1. TĐCM: CNĐD

2. QĐ điều động từ 

khoa Nội hô hấp - 

Lao sang khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn từ 

ngày 01/11/2023

3. QĐ phân công 

nhiệm vụ khám chữa 

bệnh kiêm nhiệm tại 

khoa Nội hô hấp - 

Lao kể từ ngày 

28/11/2023
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10
 Đào Thị 

Luyến          

0002217/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

11
 Nguyễn 

Thị Hạnh

002791/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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12

Quách 

Trung 

Đức

000159/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Bổ sung ĐKHN

13
Bùi Thị 

Duyên

000164/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Bổ sung ĐKHN
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14

Nguyễn 

Minh 

Hiền

000168/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Bổ sung ĐKHN

15
Bùi Thị 

Hồng

000123/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDTH

2. GCN ĐTLT Cập 

nhật kiến thức Hồi 

sức cấp cứu cơ bản 

số/No: 427/ĐT-BVT-

2021-C36.01 do 

BVĐKT Hòa Bình 

cấp. Thời gian đào 

tạo từ: 20/11/2021 

đến ngày 25/11/2021.

XI KHOA DA LIỄU
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1
Bùi Thị 

Bính

000504/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

da liễu

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa, phụ 

trách khoa Da 

liễu

Tại Phòng 

khám chuyên 

khoa Da Liễu 

Thẩm Mỹ Bác 

sĩ Phương. Số 

nhà 372, đường 

Trần Hưng Đạo, 

tổ 8, phường 

Quỳnh Lâm, 

TPHB, tỉnh Hòa 

Bình. Bác sĩ 

KCB tại phòng 

khám: Từ 17h00 

đến 19h00 các 

ngày từ thứ 2 

đến thứ 6. Riêng 

thứ 7 và chủ 

nhật: Từ 8h00 

đến 11h30 và Từ 

14h00 đến 

1. TĐCM: BSCKI 

Da liễu

2. QĐ giao nhiệm vụ 

phụ trách khoa Da 

liễu từ ngày 

01/9/2023

3. Thay đổi vị trí 

chuyên môn ĐKHN
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2

 Nguyễn 

Thị Chúc 

Mai

000082/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Da 

liễu

Tại Phòng 

khám chuyên 

khoa Da Liễu 

Thẩm Mỹ Bác 

sĩ Phương. Số 

nhà 372, đường 

Trần Hưng Đạo, 

tổ 8, phường 

Quỳnh Lâm, 

TPHB, tỉnh Hòa 

Bình. Điều 

dưỡng làm việc 

tại phòng khám: 

Từ 17h00 đến 

19h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật: Từ 

8h00 đến 11h30 

và từ 14h00 đến 

19h00.

1.TĐCM: CNĐD
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3
Nguyễn 

Thị Viên

000956/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

4
 Bùi Thị 

Hiền

0001171/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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5

 Nguyễn 

Thị 

Giang

0001181/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1.  Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

XII

1

Đặng 

Thành 

Chung

0001477/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nhi

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Nhi

1. TĐCM: BSCKII 

Nhi - Hô hấp

2. GCN đã hoàn 

thành tốt nghiệp 

CKII chuyên ngành 

Nhi - Hô hấp và trở 

lại cơ quan công tác 

từ ngày 29/12/2024.

3. Bổ sung ĐKHN

KHOA NHI
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2
 Ninh 

Duy Kiên

000221/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nhi

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Nhi, 

khám chữa bệnh 

tại khoa Nhi và 

kiêm nhiệm cấp 

cứu vận chuyển 

người bệnh

1. TĐCM: BSCKI 

Nhi

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục các kỹ thuật 

nội soi tiêu hóa trên 

cơ bản số: LT 

0439/2017/B14  do 

Bệnh viện Nhi trung 

ương cấp. Thời gian 

đào tạo từ 01/6/2017 

đến 01/12/2017

3. Chứng nhận đào 

tạo liên tục Cấp cứu 

cơ bản số/No: 48/ĐT-

BVT-2019-C36.01 

do Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hòa Bình 

cấp. Thời gian đào 

tạo từ 10/9/2019 đến 
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3
 Quách 

Thị Lơ

000596/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nhi

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Nhi

1. TĐCM: BSCKI 

Nhi

4

Đặng 

Thùy 

Linh

003254/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BS nội trú 

Nhi khoa
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5

 Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh

002363/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nhi khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSCKI 

Nhi khoa

2. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục Nội 

soi phế quản trẻ em 

số/2015/B14 do 

Bệnh viện Nhi trung 

ương cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

11/8/2015 đến 

11/02/2016.

3. QĐ của Trường 

ĐH Y Hà Nội về 

việc điều trả học 

viên về cơ quan công 

tác của từ ngày 

10/10/2024
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6

 Đặng 

Vũ Minh 

Huyền

002513/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nhi khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSCKI 

Nhi khoa

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Định hướng 

đánh giá, chẩn đoán 

và can thiệp trẻ tự kỷ 

số: 

LT0579/2019/B14 

do Bệnh viện Nhi 

trung ương cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

05/8/2019 đến 

01/11/2019.

3. QĐ của Trường 

ĐH Y Hà Nội về 

việc điều trả học 

viên về cơ quan công 

tác của từ ngày 
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7

Trần 

Hồng 

Thảo

005224/BN-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội - Nhi

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

8
Bùi Thu 

Hà

002999/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nhi khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK
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9

Nguyễn 

Quang 

Huy

003048/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nhi khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

10
Bùi Thị 

Mai Anh

003221/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nhi

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK
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11
Vũ Đức 

Nguyên

003296/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nhi

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

12
Bùi Hiền 

Linh

000204/HB-

GPHN

Chuyên khoa nhi 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN
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13

Bùi Thị 

Diễm 

Hương

000194/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nhi 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN

14
 Nguyễn 

Thị Hoa

000276/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Nhi

1.TĐCM: CNĐD
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15
 Nguyễn 

Thị Lan

000426/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

16

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền

000643/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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17
Phan Thị 

Thật

007472/HN

O-CCHN

Thực hiện theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005  

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

18

Nguyễn 

Thị Như 

Hoa

000450/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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19

Nguyễn 

Thuý 

Hằng

000617/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

20

 Đinh 

Thị Cẩm 

Giang

000421/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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21
Đinh Thị 

Duyên

000449/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

22

 Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

Mai

000622/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Chẩn đoán 

và can thiệp bệnh tự 

kỷ ở trẻ em số: 

LT0741/2018/B14 

do Bệnh viện Nhi 

trung ương cấp. Thời 

gian đào tạo từ 

18/9/2018 đến 

18/12/2018
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23

 Hoàng 

Thị Kiều 

Anh

0001163/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

24
 Quách 

Thị Hòa

000427/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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25

 Hồ 

Thanh 

Huyền

002333/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

Tại Phòng 

khám chuyên 

khoa Nhi Diệu 

Tú. Số nhà 314, 

tổ 22, phường 

Đồng Tiến, 

TPHB, tỉnh Hòa 

Bình). Điều 

dưỡng làm tại 

PK:Từ 17h00 

đến 19h00 các 

ngày từ thứ 2 

đến thứ 6. Riêng 

thứ 7 và chủ 

nhật: từ 9h00 

đến 11h00 và từ 

15h00 đến 

1. TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Cấp cứu nhi 

khoa cơ bản số: LT 

0332/2016/B14 do 

Bệnh viện Nhi trung 

ương cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

08/8/2016 đến 

08/11/2016.
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26

 Bùi Thị 

Ngọc 

Toan

0001188/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Chuyên đề Chăm sóc 

bệnh nhân Hồi sức cấp 

cứu số 7-TL-BM-CC-

16-15-B24 do Bệnh 

viện Bạch Mai cấp. 

Thời gian đào tạo: Từ 

02/11/2015 đến 

13/11/2015.

3. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Nội soi phế 

quản nhi khoa số: LT 

0590/2019 do Bệnh 

viện nhi trung ương 

cấp. Thời gian đào tạo: 

Từ 05/8/2019 đến 

27
 Bùi Thị 

Hoan

002334/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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28

 Phạm 

Kim 

Thoa

002350/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Các kỹ thuật 

nội soi tiêu hóa trên 

cơ bản số: LT 

0441/2017/B14 do 

Bệnh viện Nhi trung 

ương cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

01/6/2017 đến 

01/12/2017.

29
Bùi Thị 

Tỵ

000149/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: CNĐD

2. Bổ sung ĐKHN
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30

 Nguyễn 

Thị Thúy 

Mai

0001175/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

31

 Hoàng 

Thị 

Nhung

000451/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Đánh giá và 

can thiệp trẻ tự kỷ tại 

cộng đồng số: LT 

0335/2017/B14 do 

Bệnh viện Nhi trung 

ương cấp. Thời gian 

đào tạo từ 01/5/2017 

đến 31/8/2017
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32
 Bùi Thị 

Xuân

0001183/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

33

 Hoàng 

Thị 

Hồng 

Hạnh

000641/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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34
Bùi Thị 

Nhiệt

000275/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

35

Ngô Thị 

Kim 

Ngân

000958/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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36
Quách 

Thị Thảo

0001949/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

37
Nguyễn 

Thu Hà

000432/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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38
Bùi Thị 

Hoài

0001184/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Cấp cứu nhi 

khoa cơ bản số: LT 

0193/2016/B14 do 

Bệnh viện Nhi trung 

ương cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

06/6/2016 đến 

06/9/2016

39

Nguyễn 

Thị Tú 

Anh

0001474/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ
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40

Bạch Thị 

Minh 

Thúy

0001506/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

41

 Nguyễn 

Thùy 

Dương

000618/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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42

Tống Thị 

Thanh 

Tính

0002191/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

43
 Nguyễn 

Thị Liên

0002189/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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44

 Nguyễn 

Thị 

Huyền

000633/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

45

Bùi 

Thúy 

Hằng

002958/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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46

Nguyễn 

Cao 

Nguyên

003056/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

47
Đinh Thị 

Trang

003114/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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XIII

1
 Đinh 

Thế Hải

000490/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chính - 

Trưởng khoa 

Chấn thương 

chỉnh hình

1.TĐCM: BSCKII 

Chấn thương chỉnh 

hình.

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Phẫu thuật 

nội soi khớp gối số: 

848/2014-B52 do 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

16/6/2014 đến 

16/9/2014.

3. QĐ bổ nhiểm 

Trưởng khoa Chấn 

thương chỉnh hình từ 

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
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2

 Nguyễn 

Ngọc 

Điển

000600/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa 

Chấn thương 

chỉnh hình 

1.TĐCM: BSCKII 

Chẩn thương chỉnh 

hình.

2. Chứng chỉ Phẫu 

thuật thay khớp háng 

và khớp gối cơ bản 

số: 181120/NH-

ĐHYHN-ĐTDV do 

Trường Đại học Y 

Hà Nội. Thời gian 

đào tạo: Từ 

17/9/2018 đến 

17/11/2018.
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3

Phạm 

Ngọc 

Tuấn

000602/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa 

Chấn thương 

chỉnh hình 

Tại phòng 

khám ngoại 

Tuấn Thảo. 

Tầng 2 số nhà 

601, đường Cù 

Chính Lan, tổ 

18, phường 

Phương Lâm, 

thành phố Hoà 

Bình, tỉnh Hoà 

Bình. Bác sĩ 

khám chữa bệnh 

ngoại khoa tại 

phòng khám: Từ 

17h00 đến 

20h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật: 

Sáng 8h00 đến 

11h00, chiều từ 

1. TĐCM: BSCKII 

Ngoại - Chấn thương 

Chỉnh hình

2. Chứng chỉ Phẫu 

thuật chấn thương 

chỉnh hình (thuộc đề 

án 47) số: 9/ĐT-VĐ 

do Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Đức cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 11/10/2010 đến 

07/01/2011

3. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Phẫu thuật 

nội soi khớp gối - Đề 

án 1816 năm 2014 

số: 847/2014-B52 do 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

16/6/2014 đến 
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4
Bùi Văn 

Tùng

002514/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Ngoại khoa

 1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSCKI 

Ngoại

5
 Bùi Văn 

Tuân

002524/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSĐKI 

Ngoại khoa
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6

Nguyễn 

Minh 

Hoàng

003210/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

7
Bùi Thế 

Hoàng

003227/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK
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8
Hồ Anh 

Cường

000078/HB-

GPHN

Chuyên khoa ngoại 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSYK

9
Vũ Hải 

Hưng

000184/HB-

GPHN

Chuyên khoa ngoại 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN
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10

Bùi 

Xuân 

Dậu

0007349/PT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK
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11
Phạm 

Văn Tuân

000125/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

- Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

- Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

- Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Chấn thương 

chỉnh hình

Tại phòng 

khám đa khoa 

Bảo Bam. Tổ 

10, phường 

Đồng Tiến, 

TPHB, tỉnh Hoà 

Bình. Điều 

dưỡng làm việc 

tại phòng khám: 

Từ 11h30 đến 

13h00; và từ 

17h00 đến 

22h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thừ 7 

và chủ nhật: Từ 

7h00 đến 22h00.

1.TĐCM: CNĐD

2. Giấy chứng nhận 

Kỹ thuật viên xương 

bột số: 22-

2009/CĐT-

BVHNVĐ do Bệnh 

viện Hữu Nghị Việt 

Đức cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

01/6/2004 đến 

01/12/2004.
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 Phạm 

Thị 

Phương 

Thảo

000623/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

13
 Bùi Thị 

Lương

000111/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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14
Kiều Thị 

Hải Yến

002840/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

15
Lại Thị 

Liễu 

000634/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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Trần 

Quang 

Huy

002609/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

17
Bùi Thị 

Lụa

000631/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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 Đặng 

Thị 

Thoan

0001023/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

19
 Trần Bá 

Thiện

0002192/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật viên xương bột 

số: 132/ĐT-VĐ do 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

08/3/2010 đến 

08/7/2010
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20
Đặng 

Văn Tứ

0002186/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Kỹ thuật viên xương 

bột - K34 số: 

645/2021/CC-B52 

do Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Đức cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 29/3/2021 đến 

17/12/2021.

21
Nguyễn 

Thị Liên

000980/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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22

Luân Thị 

Phương 

Nga

007781/TNG

-CCHN

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của liên 

Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ về việc quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

23

Bạch 

Thảo 

Huyền

000212/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: CNĐD

2. Bổ sung ĐKHN
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24
Nguyễn 

Thu Hà

003027/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

25

 Nguyễn 

Thị 

Duyên

002610/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH

XIX KHOA NGOẠI TỔNG HỢP
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1

Nguyễn 

Hoàng 

Diệu

000255/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. 50% thời gian làm việc tại 

khoa Ngoại tổng hợp

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chính - 

Giám đốc, khám 

bệnh, chữa bệnh 

kiêm nhiệm tại 

khoa Ngoại tổng 

hợp

1.TĐCM: Tiến sĩ y 

học

2. Chứng chỉ khóa 

đào tạo Phẫu thuật 

nội soi ổ bụng do 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

14/8/2006 đến 

03/11/2016.

3. 50% thời gian làm 

công tác quản lý.

2
Nguyễn 

Huy Toàn

000488/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa, phụ 

trách khoa Ngoại 

tổng hợp,

1. TĐCM: BSCKII 

Ngoại - Nhi

2. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục Phẫu 

thuật nội soi cơ bản - 

khóa 31 số: 

471/2013-B52 do 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

09/9/2013 đến 

09/12/2013.

3. QĐ giao phụ trách 

khoa Ngoại tổng hợp 
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3
Bùi Nam 

Phương

0002174/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSCKI 

Ngoại

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Phẫu thuật 

nội soi cơ bản số: 

375/2018-B52 do 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

05/3/2018 đến 

07/6/2018.

4
 Bùi 

Minh Tứ

002714/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: Ths Ngoại 

khoa
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5
Bùi Văn 

Bình

000196/HB-

GPHN

Chuyên khoa Ngoại 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN

6

Nguyễn 

Tuấn 

Việt

000213/HB-

GPHN

Chuyên khoa Ngoại 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN
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7

Đinh 

Đức 

Thiện

0002185/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp

1.TĐCM: CNĐD

8

Đinh Thị 

Ngọc 

Hoa

000645/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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9
Bùi Văn 

Dũng

000442/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

10
 Ngô 

Kim Anh

0001185/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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11
Thiều 

Thị Huệ

000058/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

12

Trần Thị 

Hồng 

Hạnh

002344/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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13
 Nguyễn 

Thị Hoài

002346/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

14
 Nguyễn 

Thị Phúc

000423/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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15
 Bùi Thị 

Lan Anh

002532/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

16

Hoàng 

Thanh 

Thủy

000582/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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17
Phạm 

Văn Lộc

002959/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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18
Cao Văn 

Khang

000109/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

4. Thời gian tham gia học 

không được tính vào thời 

gian đăng ký hành nghề 

KCB tại Bệnh viện

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDTH

2. Giấy chứng nhận 

ĐTLT Cập nhật kiến 

thức đào tạo thực 

hành về sử dụng máy 

thở số: 491/ĐT-BVT-

2021-C36.01 do 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

03/12/2021 đến 

05/12/2021.

3. Giấy chứng nhận 

ĐTLT Chăm sóc 

dinh dưỡng cho bệnh 

nhân Covid-19 số: 

709/ĐT-BVT-2021-

C36.01 do Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Ngày 24/12/2021.

4. Chứng chỉ ĐTLT 

Chăm sóc người 

bệnh Covid-19 và 

hậu Covid-19 số: 

XV KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU & NAM HỌC
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1

 Đặng 

Trần 

Thanh 

Liêm

000210/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh  chuyên khoa 

ngoại 

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

- Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

- Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

- Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chính -

Trưởng khoa 

Ngoại Tiết niệu 

& Nam học

Tại Phòng 

khám Đa khoa 

tư nhân Hòa 

Bình: Số nhà 

514, đường Cù 

Chính Lan, tổ 

10, phường 

Đồng Tiến, 

TPHB, tỉnh Hòa 

Bình. Bác sĩ 

khám chữa bệnh 

Ngoại khoa tại 

phòng khám: Từ 

11h30 đến 

13h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật từ 

7h30 đến 12h00, 

1.TĐCM: BSCKII 

Ngoại chung

2. Giấy chứng nhận 

Phẫu thuật nội soi ổ 

bụng số: 998/GCN 

do Bệnh viện Chợ 

Rẫy cấp. Thời gian 

đào tạo từ 10/7/2007 

đến 10/10/2007.
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2
Trần 

Huy Bình

001004/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Ngoại khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa 

Ngoại Tiết niệu 

& Nam học

1. TĐCM: BSCKII 

Ngoại khoa

2. Chứng chỉ Phẫu 

thuật nội soi cơ bản 

số: 577/ĐT-VĐ do 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

14/5/2012 đến 

20/7/2012.

3. GCN đã hoàn 

thành tốt nghiệp 

CKII chuyên ngành 

Ngoại - Tiết niệu và 

trở lại cơ quan công 

3

Nguyễn 

Lâm 

Tuấn

002306/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1.TĐCM: BSCKI 

Ngoại khoa
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4
 Nguyễn 

Tài Linh

002713/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1.TĐCM: BSĐKI 

Ngoại khoa

5

Xa Thị 

Thu 

Trang

003191/HB-

CCHN

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK
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6

Đinh 

Đình 

Kiên

003252/HB-

CCHN

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

7

Bùi 

Dược 

Nam

000142/HB-

GPHN

Chuyên khoa ngoại 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSYK
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8

Bùi Thị 

Thanh 

Tâm

0001169/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngoại Tiết niệu 

& Nam học

1.TĐCM: CNĐD

9
 Nguyễn 

Thị Thảo

000954/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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10

Nguyễn 

Như 

Quỳnh

0001208/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

11
Đỗ Đức 

Đăng

0001948/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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12

Nguyễn 

Thị 

Thương

002366/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

13

 Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Tâm

000117/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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14
 Hà Thị 

Thu Hòa

0002178/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

15

 Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Hiền

000611/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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16

Nguyễn 

Phương 

Nam

000614/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

17
 Cao Thị 

Hường

0002196/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: ĐDCĐ



Page 197

18
 Trần 

Thị Thảo

002687/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: ĐDCĐ

19

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt

003025/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

XVI KHOA NGOẠI THẦN KINH
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1
 Trương 

Như Hiển

000489/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại, phẫu 

thuật (thần kinh, tạo 

hình, ung bướu)

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. 50% thời giam làm việc 

tại khoa Ngoại Thần kinh.

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chính - 

Phó giám đốc 

kiêm Trưởng 

khoa Ngoại Thần 

kinh - Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của 

bệnh viện

1. TĐCM:  Tiến sĩ y 

học ngoại khoa

2. Giấy chứng nhận 

Ứng dụng Laser 

trong tạo hình và 

thẩm mỹ số  

22/08/V108-SĐH do 

Bệnh viện TWQĐ 

108 cấp. Thời gian 

đào tạo: 03 tháng

3. Chứng chỉ Phẫu 

thuật nội soi cơ bản 

số: 588/ĐT-VĐ do 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

14/5/2012 đến 

20/7/2012.

4. Chứng chỉ Phẫu 

thuật mở và nội soi 

tuyến giáp do Bệnh 

viện Nội tiết Trung 

ương cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 
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2
Nguyễn 

Đạt Hiếu

0002100/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa 

Ngoại Thần kinh

1. TĐCM: Thạc sĩ, 

BSCKII Ngoại-Thần 

kinh và sọ não

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Phẫu thuật u 

não bán cầu số 

844/2014-B52 do 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

10/6/2014 đến 

10/9/2014.

3
 Bùi Văn 

Dương

0001133/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSCKII 

Ngoại - Thần kinh & 

Sọ não.

2. GCN khóa học về 

phẫu thuật thần kinh 

tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hải 

Dương. Thời gian từ 

29/8/2015 - 

30/8/2015.

3. Chứng nhận Phục 

hồi chức năng thần 

kinh sau đột quỵ số 

26138/GCN - 

THYH/2019-B57 do 
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4

Vũ Thị 

Diệu 

Hằng

002377/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. 40% thời gian làm việc tại 

khoa Ngoại thần kinh

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phụ 

trách khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn; khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

Ngoại thần kinh 

1. TĐCM: BSCKI 

Ngoại Thần kinh và 

sọ não.

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện số: 

193/2022-B20 do 

Trung tâm tư vấn và 

dịch vụ điều dưỡng 

hỗ trợ cộng đồng 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 10/5/2022 

đến 25/8/2022.

3. Quyết định điều 

động từ khoa Ngoại 

Thần kinh đến khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, làm nhiệm vụ 

Phụ trách khoa 
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5
Bùi Chí 

Phương

000117/HB-

GPHN

Chuyên khoa ngoại 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSYK

6
Nguyễn 

Thị Mai

000644/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngoại Thần kinh

1.TĐCM: CNĐD
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7
 Hoàng 

Anh

002533/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

8
 Đàm 

Thu Hà

0002188/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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9
Phạm 

Văn Lợi

002479/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

10
Cao Thị 

Sánh

0001030/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

 1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2.  Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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11

 Đỗ 

Trọng 

Toàn

002528/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

12

Nguyễn 

Công 

Hoài

002685/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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13

Bùi Thị 

Quỳnh 

Trang

002957/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

14
Nguyễn 

Thị Nhân

000155HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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15

 Trần 

Thị Thu 

Hương

0002054/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH

XVII

1
 Nguyễn 

Đính

000499/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Gây mê hồi sức

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Phẫu thuật 

gây mê hồi sức

1. TĐCM: BSCKII 

Gây mê hồi sức.

2. QĐ bổ nhiểm 

Trưởng khoa Phẫu 

thuật gây mê hồi sức 

từ ngày 01/8/2024.

KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC
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2

Nguyễn 

Thanh 

Hải

000128/BN-

CCHN
Gây mê hồi sức

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa 

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

1. TĐCM: BSCKII 

Gây mê hồi sức

2. QĐ bổ nhiệm Phó 

trưởng khoa Phẫu 

thuật gây mê hồi sức 

từ ngày 17/10/2024.

3
Lò Công 

Thành

002842/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

gây mê hồi sức

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSCKI 

Gây mê hồi sức.
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4
Quách 

Thị Xuân

003237/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

5

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Hiệp

002709/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK
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6

Tạ 

Quang 

Anh

000112/HB-

GPHN

Chuyên khoa nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSYĐK

7
 Vũ Thị 

Lý

000464/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Giấy chứng nhận 

được cử về học bổ 

túc tại khoa Gây mê 

hồi sức - Phòng mổ 

do Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Đức. Thời 

gian đào tạo: Từ 

22/11/2006 đến 

22/2/2007.
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8

 Phùng 

Thị 

Phương 

Hảo

000045/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

9
Nguyễn 

Ngọc Lý

000951/HB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chăm sóc người 

bệnh theo chuyên 

khoa gây mê hồi sức

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Giấy chứng nhận 

Kỹ thuật viên gây mê 

hồi sức số: 

4999/CĐT-BVBM 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

28/11/2005 đến 

09/12/2005.

3. Chứng chỉ Kỹ 

thuật viên gây mê số: 

18/KTVGM-VĐ do 

Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 
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10
Nguyễn 

Văn Tài 

000952/HB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chăm sóc người 

bệnh theo chuyên 

khoa gây mê hồi sức

Tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

Tại phòng 

khám sản phụ 

khoa Ngọc Tài:

Số nhà 450, 

đường Cù Chính 

Lan, tổ 10, 

phường Đồng 

Tiến, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. Điều 

dưỡng làm tại 

Phòng khám: Từ 

11h30 đến 

13h00 và từ 

17h00 đến 

21h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6; Riêng thứ 7 

và chủ nhật từ 

7h00 đến 21h00.

1.TĐCM: CNĐD

2. Giấy chứng nhận 

Kỹ thuật viên gây mê 

số: 83-2008/CĐT-

BVHNVĐ do Bệnh 

viện Hữu nghị Việt 

Đức cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

01/5/2008 đến 

01/8/2008
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11
 Nguyễn 

Minh Hải

000263/HB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về gây 

mê hồi sức

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Phẫu thuật gây 

mê hồi sức

1.TĐCM: CNĐD

2. GCN được cử về học 

bổ túc tại khoa Gây mê 

hồi sức do Bệnh viện 

Hữu Nghị Việt Đức cấp. 

Thời gian đào tạo: Từ 

01/11/2006 đến 

01/02/2007.

3. GCN đã theo học tại 

khoa Gây mê hồi sức - 

Phòng mổ số: 207-

2007/CĐT-BVHNVĐ do 

Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 18/9/2007 đến 

18/12/2007.

4. GCN chuyển đổi kỹ 

thuật viên Gây mê hồi 

sức số: 13 -TL-BM-

GMHS-01-11-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai cấp. 

Thời gian đào tạo: Đợt 1 

(16/8/ - 19/11/2010), Đợt 

2 (25/4 - 22/7/2011).

5. Chứng chỉ Phòng ngừa 

và kiểm soát nhiễn khuẩn 

trong ngoại khoa số: 

381/2020-B52 do BV 

Hữu Nghị Việt Đức cấp. 



Page 213

12

 Lê Thị 

Thanh 

Hải

000630/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Giấy chứng nhận 

Điều dưỡng phòng 

mổ số: 158-

2007/CĐT-

BVHNVĐ do Bệnh 

viện Hữu nghị Việt 

Đức cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

14/5/2007 đến 

14/8/2007.

13

Nguyễn 

Thùy 

Linh

0002049/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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14

Phạm 

Thành 

Duy

002421/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Điều dưỡng chuyên 

ngành Gây mê hồi 

sức số: 16-TL-BM-

GMHS-03-22-B24 

do Bệnh việnBạch 

Mai cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

28/10/2022 đến 

28/4/2023.

15
 Lê Ngọc 

Huyền

002418/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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16

 Phạm 

Thị 

Huyền 

Trang

000271/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

17

Trương 

Thanh 

Hoa

003111/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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18

Đinh Thị 

Ngọc 

Duyên

000440/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

19

Trần Thị 

Phương 

Thảo

003333/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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20

Phan 

Thanh 

Nam

000654/HB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn chăm 

sóc người bệnh theo 

chuyên khoa gây mê 

hồi sức

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: ĐDCĐ 

Gây mê hồi sức

21

 Nguyễn 

Thị 

Trang

0002048/HB

-CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

chăm sóc người 

bệnh theo chuyên 

khoa gây mê hồi sức

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: ĐDCĐ 

Gây mê hồi sức
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22

 Hồ 

Ngọc 

Hoàn

000448/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: ĐDCĐ

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Điều dưỡng chuyên 

ngành Gây mê hồi 

sức số: 5-TL-BM-

GMHS-03-22-B24 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

28/10/2022 đến 

28/4/2023.

23

Nguyễn 

Thị 

Ngọc Hà

002530/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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24
Bùi Thị 

Huệ

002248/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

25
 Phạm 

Thị Mai

0001219/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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26

Quách 

Thị Linh 

Nhâm

000453/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

27
Đỗ Hồng 

Minh

002249/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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28

 Nguyễn 

Tiến 

Cường

000604/HB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về gây 

mê hồi sức

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

Tại Phòng 

khám chuyên 

khoa ngoại 

Nam Phương: 

Khu dân cư số 

07, tổ 07, 

phường Thịnh 

Lang, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Điều dưỡng làm 

việc tại phòng 

khám từ 11h30 

đến 13h00 và từ 

17h00 đến 

20h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật: từ 

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Giấy chứng nhận 

Lớp chuyển đổi kỹ 

thuật viên Gây mê 

hồi sức số: 244 - 

TL/CĐT-BVBM do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Đợt 1 (14/8/ - 

14/11/2007), Đợt 2 

(05/5 - 05/8/2008).

3. Giấy chứng nhận 

Chăm sóc bệnh nhân 

Hồi sức cấp cứu số: 

5022/CĐT-BVBM 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp. Thời gian 

đào tạo: từ 
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29

 Hoàng 

Minh 

Khuê

0001178/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. GCN đã học tập và 

thực hành về Tuýp 

dụng cụ trong phẫu 

thuật lồng ngực cho 

người bệnh ung thư tại 

Bệnh viện K số: 

933/GCN-BVK do 

Bệnh viện K cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

10/9/2012 đến 

10/12/2012.

3. Chứng ĐTLT điều 

dưỡng chuyên ngành 

Gây mê hồi sức số: 6-

TL-BM-GMHS-03-22-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

30

Nguyễn 

Thị 

Thường

000425/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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31
 Đỗ Thị 

Hoà

002759/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

32

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Hương

004151/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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33

Phạm 

Thị Mai 

Chi

002758/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

34
Mai Thị 

Vân Anh

003337/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ



Page 225

35
Đỗ Thị 

Yến

003339/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

36

Phạm 

Thu 

Huyền

003324/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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36
 Cao Thị 

Hưởng

002419/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

4. Thời gian tham gia học 

không được tính vào thời 

gian đăng ký hành nghề 

KCB tại Bệnh viện

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDTH

2. Đang đi học đại 

học điều dưỡng hệ 

vừa làm vừa học tại 

trường Đại học 

Thành Đông

XVIII KHOA PHỤ SẢN
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1
Trần Thị 

Vân

000492/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Phụ Sản 

Tại Phòng 

khám chuyên 

khoa Phụ Sản 

Trần Vân: Số 

nhà 24, ngách 3, 

ngõ 114,  đường 

Trần Hưng Đạo, 

xóm 9, xã Sủ 

Ngòi, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Bác sĩ-Chủ cơ 

sở-Chịu trách 

nhiệm CMKT 

phòng khám: Từ 

18h30 đến 

21h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật: Từ 

8h00 đến 11h30 

và từ 14h00 đến 

1. TĐCM: BSCKII 

Sản phụ khoa.
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2
Cao Văn 

Giang

000491/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ và kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Phụ 

Sản và kiêm 

nhiệm cấp cứu 

vận chuyển 

người bệnh

1. TĐCM: BSCKII Sản phụ 

khoa.

2. Chứng chỉ ĐTLT Phẫu 

thuật nội soi cơ bản số 

709/2014 - B52 do Bệnh 

viện Hữu Nghị Việt Đức 

cấp. Thời gian đào tạo: Từ 

15/9/2014 đến 15/12/2014

3. Chứng nhận Kỹ thuật Soi 

- đốt cổ tử cung số: 

B101654/BVPSTW do 

Bệnh viện Phụ Sản trung 

ương cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 06/7/2015 đến 

06/9/2015

4. Chứng nhận Siêu âm 

chẩn đoán trong Sản phụ 

khoa - Trình độ cơ bản số: 

B10 3245/BVPSTW do 

Bệnh viện Phụ Sản trung 

ương cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 03/8/2015 đến 

11/9/2015.

5. GCN Phẫu thuật ung thư 

buồng trứng số: 1736/GCN-

BVK do Bệnh viện K cấp. 

thời gian đào tạo: Từ 

21/8/2017 đến 12/9/2017.

6. GCN ĐTLT Cấp cứu cơ 
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3
Đoàn 

Thị Nụ

002285/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

Tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

Tại phòng 

khám sản phụ 

khoa Ngọc Tài: 

Số nhà 450, 

đường Cù Chính 

Lan, tổ 10, 

phường Đồng 

Tiến, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Bác sĩ khám 

chữa bệnh sản 

phụ khoa tại 

phòng khám: Từ 

11h30 đến 

13h00 và từ 

17h00 đến 

21h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6; Riêng thứ 7 

và chủ nhật: Từ 

1. TĐCM: BSCKI 

Sản phụ khoa.
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4

 Nguyễn 

Bích 

Diệp

002305/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

Tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

Tại phòng 

khám sản phụ 

khoa Ngọc Tài: 

Số nhà 450, 

đường Cù Chính 

Lan, tổ 10, 

phường Đồng 

Tiến, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Bác sĩ - Chịu 

trách nhiệm 

CMKT; KCB 

sản phụ khoa tại 

phòng khám: Từ 

11h30 đến 

13h00 và từ 

17h00 đến 

21h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6; Riêng thứ 7 

và chủ nhật: Từ 

1. TĐCM: BSCKI 

Sản phụ khoa.

2. Chứng nhận Phẫu 

thuật nội soi cơ bản 

trong phụ khoa số: 

B10 2223/BVPSTW 

do Bệnh viện Phụ 

Sản trung ương cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 04/7/2016 - 

04/10/2016
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5

Nguyễn 

Thanh 

Hiếu

002511/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSCKI 

Sản phụ khoa.

6
Phạm 

Duy Linh

0002181/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSCKI 

Sản phụ khoa.
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7

Nguyễn 

Văn 

Cường

002512/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

 1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

Tại phòng 

khám sản phụ 

khoa Văn 

Cường: Số nhà 

943, tiểu khu 

Liên Sơn, thị 

trấn Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình. Bác sĩ - 

Chủ cơ sở - Chịu 

trách nhiệm 

CMKT phòng 

khám: Từ 18h00 

đến 21h00 các 

ngày từ thứ 2 

đến thứ 6; Riêng 

thứ 7 và chủ 

nhật: Từ 8h00 

1.TĐCM: BSCKI 

Sản phụ khoa
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8

 Bùi Thị 

Lan 

Hương

002740/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, kiêm nhiệm cấp cứu 

vận chuyển người bệnh theo 

sự phân công của lãnh đạo 

Bệnh viện.

Bác sĩ, khám 

chữa bệnh tại 

khoa Phụ Sản và 

kiêm nhiệm cấp 

cứu vận chuyển 

người bệnh

1. TĐCM: BSCKI 

Sản phụ khoa

2. GCN ĐTLT Cấp 

cứu cơ bản số/No: 

50/ĐT-BVT -2019 - 

C36.01 do BVĐKT 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 10/9/2019 

đến 15/9/2019

3. QĐ kiện toàn Tổ 

cấp cứu vận chuyển 

bệnh nhân ngày 

15/9/2020

9

 Lại 

Trung 

Đức

002788/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSCKI 

Sản phụ khoa

2. QĐ của Trường 

ĐH Y Hà Nội về 

việc điều trả học 

viên về cơ quan công 

tác của từ ngày 

10/10/2024
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10

Quách 

Lê Thảo 

Linh

000104/HB-

GPHN

Chuyên khoa Phụ 

Sản

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYK

11

Xa Thị 

Thúy 

Huyền

000195/HB-

GPHN

Chuyên khoa Phụ 

sản

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN
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12

Nguyễn 

Ngọc 

Thủy

000193/HB-

GPHN

Chuyên khoa Phụ 

sản

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN

13

Quách 

Trung 

Kiên

000191/HB-

GPHN

Chuyên khoa Phụ 

sản

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN
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14

 Đặng 

Thu 

Hồng

000653/HB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn chăm 

sóc người bệnh theo 

chuyên khoa phụ sản

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: 

CNĐDCNPS

15
Vũ Thị 

Mai Anh

000476/HB-

CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chăm sóc 

người bệnh theo 

chuyên khoa phụ sản

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: 

CNĐDCNPS
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16
Quách 

Thị Yến

000474/HB-

CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chăm sóc 

người bệnh theo 

chuyên khoa phụ sản

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: 

CNĐDCNPS

17

Nhữ Thị 

Ngọc 

Bích

0001576/HB

-CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chăm sóc 

người bệnh theo 

chuyên khoa phụ sản

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: 

ĐDĐHCNPS
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18

Lê Thị 

Thu 

Hương 

Lan

0001085/HB

-CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chăm sóc 

người bệnh theo 

chuyên khoa sản phụ

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: 

CNĐDCNPS

19
 Bùi Thị 

Hằng

000483/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: CNĐD
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20
 Nguyễn 

Thị Quận

0002095/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: CNĐD

21
 Đặng 

Thị Ly

002691/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh
1. TĐCM: 

CNĐDCNPS
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22

Vũ Thị 

Lan 

Phương

002692/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh
1.TĐCM: 

CNĐDCNPS

23
 Nguyễn 

Thị Lâm

0001153/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh

1. TĐCM: CNĐD

2. Chứng nhận đào 

tạo liên tục Cấp cứu 

cơ bản số/No: 50/ĐT-

BVT -2019 - C36.01 

do Bệnh viện đa 

khoa tỉnh cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

10/9/2019 đến 

15/9/2019
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24
Bùi Thị 

Lan

002439/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1.TĐCM: CNĐD

25

Tô Thị 

Thu 

Trang

000478/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSCĐ
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26

Giang 

Thị Thu 

Tuyết

000482/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSCĐ

27
 Lý Thị 

Bích

002294/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSCĐ
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28

 Lương 

Thị Kim 

Anh

0002062/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSCĐ

29

 Phạm 

Thị Thùy 

Anh

002296/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSCĐ



Page 244

30
Nguyễn 

Thị Phú

0001887/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSCĐ
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31
 Bùi Thị 

Liễu

000976/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh

Tại phòng 

khám sản phụ 

khoa Ngọc Tài: 

Số nhà 450, 

đường Cù Chính 

Lan, tổ 10, 

phường Đồng 

Tiến, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Nữ hộ sinh làm 

việc tại phòng 

khám: Từ 11h30 

đến 13h00 và từ 

17h00 đến 

21h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6; Riêng thứ 7 

và chủ nhật: Từ 

7h00 đến 21h00.

1. TĐCM: HSCĐ
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32
 Nguyễn 

Thị Vân

002393/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSCĐ

33

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Hoa

002368/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSCĐ
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34

Đặng 

Thu 

Phương

0001407/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSCĐ

35

 Quách 

Thị 

Thạnh

000544/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSCĐ
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36
Nguyễn 

Thị Quế

000480/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

hộ sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

4. Thời gian tham gia học 

không được tính vào thời 

gian đăng ký hành nghề 

KCB tại Bệnh viện.

Hộ sinh

1. TĐCM: CNĐD 

chuyên ngành Hộ 

sinh
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37
 Bùi Thị 

Huệ

002272/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh 1. TĐCM: HSTH

38
 Trần 

Thị Cúc

002797/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Hộ sinh

1. TĐCM: HSTH

2. Giấy chứng nhận 

đào tạo liên tục Cấp 

cứu cơ bản số/No: 

50/ĐT-BVT -2019 - 

C36.01 do Bệnh viện 

đa khoa tỉnh cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 10/9/2019 đến 

15/9/2019

XIX KHOA TAI - MŨI - HỌNG
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1
 Hồ 

Quốc An

000102/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Tai Mũi 

Họng

Tại PK chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng Hồ Quốc 

An. Số 27, tổ 1, 

phường Đồng 

Tiến, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Bác sĩ - Chủ cơ 

sở - Chịu trách 

nhiệm CMKT 

của phòng 

khám: Từ 17h00 

đến 20h00 các 

ngày từ thứ 2 

đến thứ 6. Riêng 

thứ 7 và chủ 

nhật: Sáng từ 

8h00 đến 11h00; 

chiều từ 15h00 

1. TĐCM: BSCKII 

Mũi họng

2. Giấy chứng nhận 

Nội soi Tai mũi họng 

số: 30 KHĐT do 

Bệnh viện Tai Mũi 

Họng TW cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

110/11/2006 đến 

10/01/2007.
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2
 Lê Công 

Hải

000100/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ -Phó 

trưởng khoa Tai 

Mũi Họng

Tại PK chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng Lê Công 

Hải. Số 21, tổ 

13, phường Tân 

Thịnh, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Bác sĩ - Chủ cơ 

sở - Chịu trách 

nhiệm CMKT 

của phòng 

khám: Từ 17h00 

đến 20h00 các 

ngày từ thứ 2 

đến thứ 6. Riêng 

thứ 7 và chủ 

nhật sáng từ 

8h00 đến 11h00, 

chiều từ 15h00 

1. TĐCM: Ths Tai 

Mũi Họng

2.Chứng chỉ đào tạo 

liên tục: Thăm khám 

nội soi Tai Mũi 

Họng số: 

215/Q004.01 do 

Bệnh viện trường 

Đại học Y khoa Thái 

Nguyên cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

20/5/2017 đến 

20/9/2017.
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3
 Đinh 

Đức Linh

0000754/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh:  

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

Tại PK chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng Đinh Đức 

Linh. Số 347, 

đường Trần 

Hưng Đạo tổ 8, 

phường Quỳnh 

Lâm, TPHB. 

Bác sĩ - Chủ cơ 

sở - Chiu trách 

nhiệm CMKT 

của phòng 

khám: Từ 17h00 

đến 19h00 các 

ngày từu thứ 2 

đến thứ 6. Riêng 

thứ 7 và chủ 

nhật: Sáng từ 

8h00 đến 11h00; 

1. TĐCM: BSCKI 

Tai Mũi Họng
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4
 Chu Thị 

Thu Hoài

000215/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 5,  thứ 6/tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 5, thứ 6/tuần.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Trưởng 

phòng Kế hoạch 

tổng hợp và 

khám chữa bệnh 

kiêm nhiệm tại 

khoa Tai Mũi 

Họng

1. TĐCM: Ths Tai 

Mũi Họng.

2. 80% thời gian làm 

việc tại phòng Kế 

hoạch tổng hợp

5
Lê Thị 

Tươi

000477/HB-

CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chăm sóc 

người bệnh theo 

chuyên khoa tai mũi 

họng

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

- Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

- Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

- Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Tai 

Mũi Họng

Tại PK chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng Lê Công 

Hải. Số 21, tổ 

13, phường Tân 

Thịnh, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Điều dưỡng làm 

việc tại phòng 

khám: Từ 17h00 

đến 20h00 các 

ngày từ thứ 2 

đến thứ 6. Riêng 

thứ 7 và chủ 

nhật sáng từ 

8h00 đến 11h00, 

chiều từ 15h00 

đến 17h00 .

1.TĐCM: ĐDĐH
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6
Trần Thị 

Thu Hà

0001031/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

7
 Bùi Thị 

Khánh

000652/HB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn chăm 

sóc người bệnh theo 

chuyên khoa tai mũi 

họng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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8

 Đặng 

Kiều 

Trang

000455/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

Tại Trung tâm 

tiêm chủng 

Vacxin An Đức: 

Tổ 1, phường 

Đồng Tiến, 

thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa 

Bình. Điều 

dưỡng làm việc 

tại trung tâm các 

ngày thứ 7, chủ 

nhật: Từ 8h00 

đến 11h00 và từ 

15h00 đến 18h00

1.TĐCM: CNĐD

9
 Hoàng 

Văn Tuân

000274/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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10
 Trần 

Thị Hằng

000651/HB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn chăm 

sóc người bệnh theo 

chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 5, thứ 6/tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 5, thứ 6/tuần.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - 

Nhân viên phòng 

Điều dưỡng và 

làm việc kiêm 

nhiệm tại khoa 

Tai Mũi Họng

1.TĐCM: CNĐD

2. 80% thời gian làm 

việc tại phòng Điều 

dưỡng

11

 Quách 

Thị Tố 

Quyên

000269/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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Cao Thị 

Phương

002722/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ

13
 Nguyễn 

Thị Sáng

0001193/HB

-CCHN

Chăm sóc người 

bệnh theo chuyên 

khoa tai mũi họng 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH
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14
Trần Thị 

Hảo

003009/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH

XX KHOA RĂNG - HÀM - MẶT
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1

 Đinh 

Quốc 

Thắng

000239/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt

Tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chính -

Trưởng khoa 

Răng Hàm Mặt

Tại PK chuyên 

khoa RHM số 7 

- Đinh Quốc 

Thắng. Số 201, 

tổ 8, phường 

Đồng Tiến, TP 

Hòa Bình. Bác sĩ 

- Chủ cơ sở - 

Chịu trách 

nhiệm CMKT 

của phòng 

khám: Từ 11h30 

đến 12h00 và từ 

17h00 đến 

19h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật từ 

08h00 đến 

11h30 và từ 

1. TĐCM: Tiến sĩ 

Răng Hàm Mặt
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2

Bùi Thị 

Thu 

Phương

002716/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSRHM

3
Đặng 

Thị Thảo

000463/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

 Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Răng Hàm Mặt

1.TĐCM: CNĐD
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4
Bùi Thị 

Hiếu

000437/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

GNV tạm thời 

làm Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Răng - Hàm - 

Mặt

1.TĐCM: CNĐD

2. QĐ GNV làm 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Răng - Hàm - 

Mặt từ ngày 

19/11/2024 đến hết 

ngày 19/5/2025

3. Thay đổi vị trí 

chuyên môn ĐKHN
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5

Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc

002342/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

Tại phòng 

khám nha khoa 

Hữu Nghị. Số 

269, đường 

Hoàng Văn Thụ, 

tổ 14, phường 

Tân Thịnh, 

TPHB. Điều 

dưỡng, làm tại 

phòng khám: Từ 

17h00 đến 

22h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật: từ 

08h00 đến 

11h00 và từ 

1. TĐCM: CNĐD

2. GCN chuyển giao 

kỹ thật về chăm sóc 

bệnh nhân sau Phẫu 

thuật và trợ thủ dụng 

cụ thực hiện phẫu 

thuật điều trị gẫy 

xương hàm trên bằng 

nẹp vít số: 13-

2015/CNCGKT do 

Bệnh viện RHM TW 

Hà Nội cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

03/8/2015 đến 

30/9/2015
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6

 Bạch 

Hồng 

Trinh

0001765/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

7

Nguyễn 

Thị Việt 

Tiệp

000955/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. GCN chuyển giao 

kỹ thật về chăm sóc 

bệnh nhân sau Phẫu 

thuật và trợ thủ dụng 

cụ thực hiện phẫu 

thuật điều trị gẫy 

xương hàm trên bằng 

nẹp vít số: 13-

2015/CNCGKT do 

Bệnh viện RHM TW 

Hà Nội cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

03/8/2015 đến 
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8
Nguyễn 

Thị Lan

000170/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Bổ sung ĐKHN

XXI KHOA MẮT
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Lê Thị 

Hiền

000412/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ -Trưởng 

khoa Mắt

Phòng khám 

chuyên Mắt 

Bác sỹ Lê Hiền: 

Số nhà 17-19, 

đường Nguyễn 

Tri Phương, 

phường Đồng 

Tiến, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Bác sĩ - Chủ cơ 

sở - Chịu trách 

nhiệm CMKT 

phòng khám: Từ 

11h30 đến 

12h00 và từ 17h 

đến 21h00 các 

ngày từ thứ 2 

đến thứ 6. Riêng 

thứ 7 và chủ 

nhật từ 8h00 đến 

12h00 và từ 

14h00 đến 21h00

1. TĐCM: BSCKII 

Nhãn khoa

2. Chứng nhận đã tham 

dự lớp thực hành phẫu 

thuật thể thủy tinh trên 

máy mô phỏng 

(simulator) do Bệnh 

viện Mắt Trung ương 

cấp. Thời gian đào tạo: 

Từ 02/7/2012 đến 

30/11/2012.

3. GCN ĐTLT Phẫu 

thuật Phaco Số: 

276/2012-B04 do 

Bệnh viện Mắt Trung 

ương cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 20/8/2012 

đến 04/01/2013

4. Chứng chỉ ĐTLT 

Phẫu thuật Tạo hình - 

Thẩm mỹ Số: 

430/2019-B04 do 

Bệnh viện Mắt Trung 

ương cấp. Thời gian 
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 Phạm 

Nguyễn 

Anh 

Tuấn

0001150/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt

Tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Mắt

Phòng khám 

chuyên khoa 

Mắt- Kính 

thuốc Quỳnh 

Anh: Số nhà 

434 Cù Chính 

Lan, Tổ 10, 

Phường Đồng 

Tiến, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Bác sĩ – chủ cơ 

sở - chịu trách 

nhiệm CMKT 

của phòng 

khám: Từ 11h30 

-13h00 và từ 

17h00 đến 

20h00 các  ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật: từ 

8h00 đến 11h30 

1. TĐCM: BSCKI 

Nhãn khoa

2. Chứng chỉ phẫu 

thuật Phaco số: 

1903664/NH-

ĐHYHN-ĐTDV do 

trường đại học Y Hà 

Nội cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

01/10/2018 đến 

02/01/2019
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3
 Vũ Thị 

Giang

0001139/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt

1. Mùa hè: 

- Từ 7h00 đến 11h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6. 

- Từ 13h00 đến 17h00 các 

ngày thứ 3, thứ 5/tuần

2. Mùa đông: 

- Từ 7h30 đến 11h30 các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6. 

- Từ 13h30 đến 17h00 các 

ngày thứ 3, thứ 5/tuần,

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng phòng Kế 

hoạch tổng hợp 

và khám chữa 

bệnh kiêm nhiệm 

tại khoa Mắt

1. TĐCM: BSCKI 

Nhãn khoa

2. GCN ĐTLT Khúc 

xạ số: 161/2014 - 

B04 do Bệnh viện 

Mắt trung ương cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ ngày 23/6/2014 

đến 31/8/2014.

3. 30% thời gian làm 

việc tại phòng Kế 

hoạch tổng hợp
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4

Quách 

Đức 

Chung

003202/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSĐK

2. Chứng chỉ Nhãn 

khoa cơ bản số: 

210616/CB-

ĐHYHN-TTĐT do 

Trường đại học Y Hà 

Nội cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ tháng 

10/2020 đến tháng 

7/2021. 

3. Đi học BSCKI tại 

Trường ĐH Y Hà 

Nội từ ngày 

11/10/2024

4. QĐ bảo lưu kết 

quả học tập 01 năm 

từ ngày 06/01/2025 

đến ngày 



Page 269

5

Triệu 

Thị Lan 

Sinh

003205/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSYK

6

Nguyễn 

Thị 

Phương

002579/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Mắt

1.TĐCM: CNĐD
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7

Nguyễn 

Thị Mai 

Hoa

000467/HB-

CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chăm sóc 

người bệnh theo 

chuyên khoa mắt

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

8
Cao Thị 

Phượng

000469/HB-

CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chăm sóc 

người bệnh theo 

chuyên khoa mắt

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 3, thứ 5/tuần.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 (01 buổi) các ngày 

thứ 3, thứ 5/tuần.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Phó trưởng 

phòng Quản lý 

chất lượng và 

làm việc kiêm 

nhiệm tại khoa 

Mắt

1.TĐCM: CNĐD
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9
Bùi Thị 

Tuyết

028132/HN

O-CCHN

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tu 

26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 

07/10/2015

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

10
 Bùi Thị 

Xanh

000468/HB-

CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chăm sóc 

người bệnh theo 

chuyên khoa mắt

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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11
 Vũ Thị 

Duyên

002478/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

12
 Lê Thị 

Mai

002483/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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13
Lưu Thị 

Phương

0002011/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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14

Hà 

Huyền 

Trang

003154/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

Tại phòng 

khám chuyên 

khoa mắt- kính 

thuốc Quỳnh 

Anh. Số nhà 

434, Cù Chính 

Lan, tổ 10, 

phường Đồng 

Tiến, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Điều dưỡng làm 

việc tại phòng 

khám: từ 11h30 

đến 13h00; và từ 

17h00 đến 

20h00. Riêng 

thứ 7 và chủ 

nhật: Từ 07h00 

1. TĐCM: ĐDCĐ
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15

Nguyễn 

An 

Khuyên

002841/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH

XXII

1
 Bùi Thị 

Liến

002355/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1.TĐCM: BSCKI Y 

học cổ truyền

KHOA Y, DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN
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2
Nguyễn 

Anh Đức

002731/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, GNV 

điều hành công 

việc chuyên môn 

khoa Y, Dược 

học cổ truyền

Phòng khám 

chuyên khoa 

YHCT Nhân 

Đức: Lô số 06, 

dãy LK-4 Khu 

Sudico mở rộng, 

phường Quỳnh 

Lâm, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Bác sĩ KCB tại 

phòng khám: Từ 

11h30 đến 

13h00 và từ 

17h00 đến 

22h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật từ 

7h30 đến 22h00.

1. TĐCM: BSYHCT

2. QĐ GNV điều 

hành công việc 

chuyên môn  khoa 

YDHCT từ ngày 

01/10/2023 đến hết 

ngày 31/10/2025

3. Thay đổi vị trí 

chuyên môn ĐKHN
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3
Phạm 

Tài Hùng

0001104/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYHCT
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4
 Đinh 

Thanh Sự

002729/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

Phòng khám 

chuyên khoa Y 

học cổ truyền 

Nhân Đức: Lô 

số 06, dãy LK-4 

Khu Sudico mở 

rộng, phường 

Quỳnh Lâm, 

TPHB, tỉnh Hòa 

Bình. Bác sĩ 

KCB tại phòng 

khám: Từ 11h30 

đến 13h00 và từ 

17h00 đến 

22h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật từ 

07h30 đến 

22h00.

1.TĐCM: BSYHCT
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5

Nguyễn 

Hoàng 

Tú

002730/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSYHCT

6

Trần 

Quốc 

Toản

000943/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Y, 

Dược học cổ 

truyền

1. TĐCM: CNĐD
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7

Nguyễn 

Ngọc 

Dần

003180/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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8

Trịnh 

Đức 

Phương

002299/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

Phòng khám 

chuyên khoa Y 

học cổ truyền 

Nhân Đức: Lô 

số 06, dãy LK-4 

Khu Sudico mở 

rộng, phường 

Quỳnh Lâm, 

TPHB, tỉnh Hòa 

Bình. Điều 

dưỡng tại phòng 

khám từ 11h30 

đến 13h00 và từ 

17h00 đến 

22h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật từ 

7h30 đến 22h00.

1. TĐCM: CNĐD
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9

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo

0001106/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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10
Phan Sỹ 

Hưng

003028/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 

Tại phòng 

khám cơ xương 

khớp Tuấn 

Thảo: Số nhà 

80, đường 

Nguyễn Thái 

Học, phường 

Đồng Tiến, 

TPHB, tỉnh Hòa 

Bình. Điều 

dưỡng làm việc 

tại phòng khám: 

Từ 17h00 đến 

22h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thừ 7 

và chủ nhật: Từ 

15h00 đến 

1. TĐCM: ĐDCĐ

XXIII KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
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1
Lộc Thị 

Mỹ Dung

002827/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phục hồi chức năng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Vật lý trị 

liệu - Phục hồi 

chức năng

1. TĐCM: BSCKI 

Phục hồi chức năng.

2
Hoàng 

Vũ

003363/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên vật lý 

trị liệu - phục hồi 

chức năng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên

1. TĐCM: CN Kỹ 

thuật phục hồi chức 

năng



Page 285

3
Lê Minh 

Hạnh

000154/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSYK

2. Bổ sung ĐKHN

4

Bùi Thị 

Thu 

Hằng

000085/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Vật 

lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Phục hồi chức năng 

sau chấn thương - 

K16 số 

536/2022/CC-B52 

do Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Đức cấp. 

Thời gian đào tạo: từ 

30/5/2022 - 

31/8/2022.



Page 286

5

Bùi Thị 

Ánh 

Ngọc

0001945/HB

-CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cao đẳng 

VLTL-PHCN

6

Trần Thị 

Hồng 

Tuyến

003121/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên vật lý 

trị liệu và phục hồi 

chức năng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cao đẳng 

VLTL-PHCN
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7

 Đinh 

Thị 

Trang

0001950/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

8

 Vũ Thị 

Như 

Quỳnh

0002047/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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9

 Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Ánh

0001476/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

10

Trịnh 

Ngọc 

Tuấn

0001203/HB

-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về vật lí 

trị liệu và phục hồi 

chức năng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cao đẳng 

kỹ thuật Vật lý trị 

liệu và phục hồi 

chức năng. 
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11
Bùi Văn 

Thịnh

002445/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên vật lý 

trị liệu - phục hồi 

chức năng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Trung cấp 

kỹ thuật VLTL-

PHCN

12

Đào 

Trung 

Đức

003031/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên Vật lý 

trị liệu, Phục hồi 

chức năng 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Trung cấp 

Kỹ thuật Vật lý trị 

liệu, Phục hồi chức 

năng 

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Phục hồi chức năng 

sau chấn thương - 

K16 số 

535/2022/CC-B52 

do Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Đức cấp. 

Thời gian đào tạo: từ 

30/5/2022 - 

31/8/2022.
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13
 Hà Kim 

Đăng

000261/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên Vật lý 

trị liệu - phục hồi 

chức năng 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Trung cấp 

Kỹ thuật vật lý trị 

liệu và phục hồi 

chức năng

XXIV

1

Bùi Thị 

Lan 

Phương

0000872/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội và hồi sức 

cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa, phụ 

trách khoa Nội 

tiết

1.TĐCM: BSCKII 

Hồi sức cấp cứu

KHOA NỘI TIẾT
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2
Ngô 

Xuân Kỳ

000587/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Nội 

tiết, khám chữa 

bệnh kiêm nhiệm 

tại khoa HSTC1

1. TĐCM: BSCKI 

Nội khoa

2. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC1 từ ngày 

06/01/2025.

3. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN

3

Nguyễn 

Đức 

Bằng

000589/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1.TĐCM: BSCKI 

nội khoa
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4
Trần Thị 

Thảo

001768/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1.TĐCM: BSCKI 

Nội khoa

5

Hoàng 

Thị 

Nhiên

002912/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSCKI 

Nội khoa

2. QĐ của Trường 

ĐH Y Hà Nội về 

việc điều trả học 

viên về cơ quan công 

tác của từ ngày 

10/10/2024
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6

Bùi Thị 

Hương 

Thảo

000231/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ #REF!

7

Hà 

Phương 

Nhã

002588/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội tiết

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK
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8
Vũ Đức 

Lợi

002624/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội tiết

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1.TĐCM: BSĐK

9
Lê Thị 

Thu Hà

000004/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội 

tiết

1.TĐCM: CNĐD
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10
Nguyễn 

Thị Thủy

002427/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

11
 Vũ Thị 

Tấm

000575/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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12

Đinh Thị 

Thanh 

Hiếu 

000580/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

Tại phòng 

khám sản phụ 

khoa Ngọc Tài. 

Số nhà 450, 

đường Cù Chính 

Lan, tổ 10, 

phường Đồng 

Tiến, TPHB. 

Điều dưỡng làm 

việc tại phòng 

khám: Từ 11h30 

đến 13h00 và từ 

17h00 đến 

21h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6; từ 7h00 đến 

21h00 các ngày 

thứ 7 và chủ 

1.TĐCM: CNĐD
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13

Nguyễn 

Ngọc 

Hồng 

000578/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

14
Nguyễn 

Mai Anh

003091/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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15
Đinh Thị 

Sáu

000616/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

16

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trang

0001032/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ
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17
Lê Thị 

Duyên 

000571/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

18

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Thương

003026/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 

1.TĐCM: ĐDCĐ

2. Chứng chỉ Bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

Điều dưỡng đa khoa 

số: HN.2016.87 do 

Trường Trung cấp Y 

Dược Hà Nam cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ ngày 05/8/2016 

đến ngày 08/11/2016.

XXV KHOA THẬN NHÂN TẠO
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1
Bàn Thị 

Mỹ Anh

002913/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, Phó 

trưởng khoa

1. TĐCM: BSĐKI 

Nội khoa

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật thận nhân tạo 

cơ bản số: 6-TL-BM-

TNT-06-17-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp, thời gian đào 

tạo từ 23/5/2017 - 

22/8/2017.

3. QĐ bổ nhiệm Phó 

trưởng khoa Thận 

nhân tạo  từ ngày 

2

Nguyễn 

Văn 

Minh

002837/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, GNV 

điều hành công 

việc chuyên môn 

và quản lý khoa 

Thận nhân tạo

1. TĐCM: BSĐK

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật lọc máu chu kỳ 

cho bác sĩ số: 3-TL-

BM-TNT-03-19-B24 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp, thời gian 

đào tạo từ 17/4/2019 

- 19/7/2019

3. QĐ GNV điều 

hành công việc 

chuyên môn và quản 

lý khoa Thận nhân 

tạo từ ngày 

18/11/2024



Page 301

3

Nguyễn 

Trung 

Kiên

003219/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1.TĐCM: BSĐK

2. Chứng nhận đào 

tạo liên tục Kỹ thuật 

thận nhân tạo cơ bản 

số: 6-TL-BM-

TTNLM-11-23-B24 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

06/9/2023 đến 

4
 Nguyễn 

Thị Hợi

000627/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Thận nhân tạo

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật lọc máu chu kỳ 

cho điều dưỡng 

số/No: 3-TL-BM-

TNT-04-19-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 17/4/2019 - 

19/7/2019.
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5
 Bùi Thị 

Hồng

000466/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện. Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng nhận đào 

tạo liên tục Kỹ thuật 

thận nhân tạo số/No: 

4-TL-BM-TNT-05-

13-B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

23/9/2013 đến 

20/12/2013.

6

Nguyễn 

Thu 

Hằng

000433/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Giấy chứng nhận 

Kỹ thuật thận nhân 

tạo do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo từ 

10/11/2009 đến 

10/12/2009.
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7

 Hoàng 

Thị 

Ngọc Lan

000620/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật thận nhân tạo 

cơ bản cho điều 

dưỡng số/No: 5-TL-

BM-TNT-11-18-B24 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

13/6/2018 - 

13/9/2018.

8

Nguyễn 

Thị 

Huyền

000613/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Thận nhân tạo số: 

334/2022/B41-CC 

do Bệnh viện E cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 06/6/2022 đến 

05/12/2022.
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9

 Đoàn 

Thị 

Hồng 

Tươi

0002090/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2.GCN Kỹ thuật lọc 

máu cơ bản số: 71-

TL-BM-TNT-04-10-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

23/8/2010 đến 

22/10/2010.

10

 Đỗ 

Thùy 

Linh

0002091/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật lọc máu chu kỳ 

cho Điều dưỡng 

số/No: 1-TL-BM-

TNT-04-19-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 17/4/2019 - 

19/7/2019
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11
 Đỗ Thị 

Điệp

0001021/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Thận nhân tạo số: 

335/2022/B41-CC 

do Bệnh viện E cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 06/6/2022 đến 

05/12/2022.

12

 Phạm 

Danh 

Quang

0002045/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: CNĐD

2. Chứng nhận 

ĐTLT Kỹ thuật lọc 

máu cơ bản số: 13-

TL-BM-TNT-02-12-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

15/10/2012 đến 

14/12/2012.
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13

Đinh 

Ngọc 

Tuyết

000536/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

14
Nguyễn 

Thị Hậu 

0002175/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: ĐDCĐ

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Kỹ thuật Thận nhân 

tạo cơ bản dành cho 

điều dưỡng số: 357-

KC-BM-21-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 27/10/2021 

đến 13/5/2022.
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15
 Bùi Thị 

Mai

0001947/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

16

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh

002598/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Kỹ thuật Thận nhân 

tạo cơ bản dành cho 

điều dưỡng số: 478-

KC-BM-21-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 27/10/2021 

đến 13/5/2022.
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17
Trần Thu 

Thương

003234/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: ĐDCĐ

18
Bùi Thị 

Hoan

002795/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDTH

2. GCN Kỹ thuật lọc 

máu cơ bản số: 13-

TL-BM-TNT-01-11-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

25/4/2011 đến 

24/6/2011.
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19

 Nguyễn 

Thị 

Minh 

Thục

002792/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Làm việc theo ca từ thứ 2 

đến thứ 6:

Ca 1: Từ 6h30 đến 14h30

Ca 2: Từ 14h30 đến 22h30

2. Thời gian trực thứ 7, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật thận nhân tạo 

cơ bản dành cho điều 

dưỡng số/No: 10-TL-

TNT-1B-19-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 18/9/2019 

đến 20/3/2020 và 

18/5/2020 đến 

29/5/2020.

XXVI KHOA NỘI TIÊU HÓA
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1
 Phạm 

Thị Dung

0001710/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Nội tiêu hóa

1. TĐCM: BSCKII 

Nội tiêu hóa

2. Chứng chỉ đào tạo 

chuyên khoa định 

hướng Nội soi dạ 

dày số:195/CC-

BVQY103 do Học 

viện Quân Y cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 11/4/2018 đến 

11/7/2018.

3. Chứng chỉ Kỹ 

thuật Nội soi đại 

tràng số/No: 13-TL-

BM-TH-04-20-B24 

do Bệnh viện Bạch 
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2
 Lê Duy 

Hùng

002523/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng phòng 

Đào tạo, Chỉ đạo 

tuyến, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại Khoa 

Nội tiêu hóa

1. TĐCM: BSCKI Nội 

chung

2. Chứng chỉ Nội soi 

ống mềm đường tiêu 

hóa trên số/No: 7-TL-

BM-TDCN-03-17-B24 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 22/02/2017 

đến 29/5/2017.

3. Chứng chỉ siêu âm 

tổng quát chẩn đoán 

các bệnh lý thường gặp 

số:190890/HN-

ĐHYHN-ĐTDV do 

Trường Đại học Y Hà 

Nội cấp. Thời gian đào 

tạo. Từ 01/4/2019 đến 

01/7/2019.

4. Chứng chỉ Nội soi 

đại tràng số/No: 

27/523-KC-BM-19-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

03/7/2019 đến 

03/10/2019.
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3
 Nguyễn 

Thị Lụa

002711/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC1

1. TĐCM: BSCKI 

Nội khoa

2. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC1 từ ngày 

06/01/2025.

3. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN

4
Đỗ Thị 

Thu

002405/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSĐKI 

Nội khoa
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5

Bùi Thị 

Hạnh 

Quyến

003230/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK

6

Khuất 

Thị Trà 

Mi

003229/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK
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7

 Trịnh 

Quốc 

Công

000280/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

 Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội 

tiêu hóa

1. TĐCM: CNĐD

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật trợ giúp nội soi 

can thiệp đường tiêu 

hóa số/No: 3-TL-

BM-TDCN-06-18-

B24 do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: 

20/6/2018 đến 

20/9/2018.

8

 Bùi Thị 

Thanh 

Thương

000445/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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9
Bùi Thị 

Hòa

002392/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

10

Nguyễn 

Thị Linh 

Đan

003112/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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11
Hoàng 

Thị Xuân

003204/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

12
 Phạm 

Thị Tân

000650/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: CNĐD

2. Giấy chứng nhận 

Trợ giúp nội soi 

đường tiêu hóa số: 

9284/CĐT-BVBM 

do Bệnh viện Bạch 

Mai cấp. Thời gian 

đào tạo: Từ 

01/8/2007 đến 

01/10/2007

3. QĐ điều động từ 

khoa Chẩn đoán hình 

ảnh đến khoa Nội 

tiêu hóa từ ngày 
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13

 Nguyễn 

Thị 

Hường

002336/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

14

Nguyễn 

Thị Như 

Quỳnh

003151/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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15

Đinh Thị 

Ngọc 

Dung

003157/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

.

16
Bùi Văn 

Minh

002960/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH

XXVII KHOA UNG BƯỚU
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1

Nguyễn 

Thanh 

Tuấn

001008/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Ung bướu & y 

học hạt nhân

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Ung bướu

1. TĐCM: BSCKII 

Ung thư

2. Chứng chỉ đào tạo 

liên tục Phẫu thuật 

nội soi cơ bản số: 

490/2017 - B52 do 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức cấp. Thời 

gian đào tạo từ 

07/3/2017 - 

09/6/2017.

2

 Hoàng 

Trọng 

Bằng

000500/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ung bướu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Ung 

bướu

1. TĐCM: BSCKII 

Ung thư
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3

 Bùi 

Minh 

Thanh

0001212/HB

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh ung bướu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: BSCKI 

Ung thư

4

 Nguyễn 

Thanh 

Hoa

002467/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ung bướu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ
1. TĐCM: Thạc sĩ y 

học
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5

 Hoàng 

Thị 

Ngọc 

Mai

002734/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ung bướu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 (01 buổi) các ngày 

thứ 4, thứ 5, thứ 6/tuần. Từ 

13h30 đến 17h00 (01 buổi) 

ngày thứ 6/tuần

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 (01 buổi) các ngày 

thứ 4, thứ 5, thứ 6/tuần. Từ 

13h00 đến 17h00 (01 buổi) 

ngày thứ 6/tuần

3. 40% thời gian làm việc tại 

khoa Ung bướu

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng phòng Tổ 

chức cán bộ, phụ 

trách phòng 

TCCB và khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

Ung bướu

1. TĐCM:  

BSCKĐH Ung thư

2. QĐ điều động, bổ 

nhiệm Phó trưởng 

phòng, phụ trách 

phòng Tổ chức cán 

bộ từ ngày 

24/01/2025 

3. 60% thời gian làm 

việc tại phòng Tổ 

chức cán bộ

4. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN
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6

Bùi Thị 

Thùy 

Trinh

003300/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC2

1. TĐCM: BSĐK

2. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC2 từ ngày 

06/01/2025.

3. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN

7

Đào Thị 

Thùy 

Linh

000109/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC2

1. TĐCM: BSYK

2. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC2 từ ngày 

06/01/2025.

3. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN
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8

Nguyễn 

Thị Hà 

Giang

000118/HB-

GPHN

Chuyên khoa Nội 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

HSTC2

1. TĐCM: BSYK

2. QĐ điều động làm 

việc tăng cường tại 

khoa HSTC2 từ ngày 

06/01/2025.

3. Thay đổi thời gian 

và vị trí chuyên môn 

ĐKHN
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9
Bùi Văn 

Huyên

002658/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ 1. TĐCM: BSĐK
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10

Dương 

Minh 

Đức

003331/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y, thực 

hiện các kỹ thuật 

xạ hình, xạ trị

1.TĐCM: Cao đẳng 

kỹ thuật hình ảnh y 

học

11
Lê Hoài 

Thu

000632/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng, 

Điều dưỡng 

trưởng khoa Ung 

bướu

1.TĐCM: CNĐD
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12
Trần Thị 

Hường

0002177/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD

13
Nguyễn 

Thị Hạnh

003055/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1.TĐCM: CNĐD
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14
Đặng 

Tuấn Đạt

003201/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

15
Hà Thị 

Phượng

000199/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng
1. TĐCM: CNĐD

2. Bổ sung ĐKHN
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16
 Nguyễn 

Bá Long

002422/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

17

 Nguyễn 

Thị Thu 

Hà

002872/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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18
Vũ Hải 

Linh

003007/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ

19

 Bùi Thị 

Bạch 

Thanh

000460/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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20

Bùi 

Hương 

Giang

003059/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ
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21

Trần 

Thành 

Đạt

000094/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDCĐ



Page 332

22

 Nguyễn 

Minh 

Tuấn

002529/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH

23
Nguyễn 

Văn Long

003179/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: ĐDTH

XXVIII KHOA HUYẾT HỌC
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1
 Lê Thị 

Hương

000408/HB-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm huyết học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Huyết học

1. TĐCM: BSCKII 

Huyết học - Truyền 

máu.

2

Đồng 

Thị Lệ 

Quyên

000607/HB-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y - Kỹ 

thuật viên trưởng 

khoa Huyết học

1. TĐCM: Cử nhân 

xét nghiệm y học
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3
 Bùi Thị 

Hường

0001946/HB

-CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

xét nghiệm 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cử nhân 

xét nghiệm y học

4
Vũ Thị 

Thu Hà

0002179/HB

-CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y 
1. TĐCM: Cử nhân 

xét nghiệm y học
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5

 Hoàng 

Thị 

Chiến

0002201/HB

-CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

xét nghiệm theo yêu 

cầu của bác sỹ

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

xét nghiệm y học

2. QĐ bổ nhiệm 

chức danh KTY 

hạng III

3. Bổ sung ĐKHN

6

 Nguyễn 

Mạnh 

Điệp

0001196/HB

-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm theo yêu 

cầu của bác sĩ

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cao đẳng 

kỹ thuật xét nghiệm 

đa khoa
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7
Nguyễn 

Thị Dung

0001162/HB

-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm theo yêu 

cầu của bác sĩ

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cao đẳng 

xét nghiệm y học

8

Trần Thị 

Diệu 

Hường

003323/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cao đẳng 

kỹ thuật xét nghiệm 

y học
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9
Hà Đức 

Dũng

003321/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cao đẳng 

xét nghiệm 

XXIX

1
Trần 

Duy Hải

001200/HB-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y - Phó 

trưởng khoa, Phụ 

trách khoa Hóa 

Sinh

1. TĐCM: CKI kỹ 

thuật y học - Xét 

nghiệm

KHOA HÓA SINH
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2

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Ngọc

0002222/HB

-CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật và đọc kết quả 

xét nghiệm theo yêu 

cầu của bác sĩ

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y - Phó 

trưởng khoa Hóa 

Sinh

1. TĐCM: Cử nhân 

xét nghiệm y học

3

Đinh Thị 

Phương 

Loan

002937/HB-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm (Hóa sinh)

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 ngày thứ 2 hàng tuần

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00  ngày thứ 2 hàng tuần

3.  Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Nhân 

viên phòng Quản 

lý chất lượng và 

khám chữa bệnh 

kiêm nhiệm tại 

khoa Hóa sinh

1. TĐCM: BSCKI 

Hóa sinh

2. QĐ điều động đến 

phòng QLCL từ ngày 

02/12/2024

3. Làm việc 80% ở 

phòng QLCL và 

20% ở khoa Hóa sinh
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4

 Đào 

Huy 

Mạnh

0001012/HB

-CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật xét nghiệm 

y học

5
 Nguyễn 

Văn Tuấn

0002200/HB

-CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật xét nghiệm 

y học
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6
Phạm 

Sơn Tùng

0001202/HB

-CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân xét 

nghiệm y học

2. Chứng chỉ ĐTLT 

Hệ thống quản lý chất 

lượng xét nghiệm số 

622/2022/A001.04 do 

TT kiểm chuẩn chất 

lượng xét nghiệm y 

học, Đại học Y Hà Nội 

cấp, thời gian đào tạo 

từ 17/10/2022 - 

21/10/2022.

3. QĐ tiếp nhận và 

điều động công chức 

Ban Bảo vệ SKCBT 

đến BVĐKT từ ngày 

01/4/2024

4. QĐ phân công công 

tác cho VC mới 

chuyển đến làm việc 

80% thời gian tại khoa 

Hóa sinh, 20% thời 

gian tại khoa Huyết 

học từ ngày 01/4/2024

5. QĐ điều động VC 

làm việc toàn thời gian 

tại khoa Hóa sinh từ 
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7

 Nguyễn 

Anh 

Dũng

002619/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật xét nghiệm 

y học

2. Bổ sung ĐKHN

8

Nguyễn 

Thị Thúy 

Vân

0001222/HB

-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm theo yêu 

cầu của bác sĩ

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cao đẳng 

xét nghiệm y học
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9
Đỗ Hải 

Yến

0002044/HB

-CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

xét nghiệm theo yêu 

cầu của bác sĩ

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cao đẳng 

xét nghiệm y học

10
Bùi Thị 

Thu Hiền

003066/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

(Hóa sinh)

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cao đẳng 

xét nghiệm y học

XXX KHOA VI SINH
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 Bàn Thị 

Thanh 

Huyền

000204/HB-

CCHN
Xét nghiệm (vi sinh)

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. 80% thời gian làm việc tại 

khoa Vi sinh

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, làm việc kiêm nhiệm 

theo sự phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Vi sinh, 

làm việc kiêm 

nhiệm tại khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

1. TĐCM: BSCKSB 

Vi sinh

2. 20% thời gian làm 

việc tại khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn

2
Lê Thị 

Trang

002966/HB-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm (vi sinh)

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y - Kỹ 

thuật viên trưởng 

khoa Vi sinh

1. TĐCM: Cử nhân 

sinh học

2. Chứng chỉ ĐHCK 

Kỹ thuật y học 

chuyên ngành Xét 

nghiệm do Trường 

Đại học Y Hà Nội 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 6/2016 đến 

12/2016.

3. QĐ bổ nhiệm Kỹ 

thuật viên trưởng 

khoa Vi sinh từ ngày 

17/10/2024.
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Nguyễn 

Xuân 

Anh

000949/HB-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm (vi sinh)

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cử nhân 

sinh học

4
Dương 

Thị Loan

003161/HB-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cử nhân 

xét nghiệm y học
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Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng

0001164/HB

-CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật xét nghiệm 

y học

6
Nguyễn 

Hà Vy

003351/HB-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật xét nghiệm 

y học
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Đinh Hải 

Yến

000044/HB-

GPHN
Xét nghiệm y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật xét nghiệm 

y học

8

Trần Thị 

Tuyết 

Anh

000148/HB-

GPHN
Xét nghiệm y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật xét nghiệm 

y học

2. Bổ sung ĐKHN

XXXI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
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Nguyễn 

Quốc 

Phương

000257/HB-

CCHN
Chẩn đoán hình ảnh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. 50% thời gian khám bệnh, 

chữa bệnh tại khoa Chẩn 

đoán hình ảnh.

4. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ chính - 

Phó giám đốc 

kiêm Trưởng 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

1. TĐCM: BSCKII 

Chẩn đoán hình ảnh

2. 50% thời gian làm 

công tác quản lý.
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Nguyễn 

Phi Hùng

000211/HB-

CCHN
Chẩn đoán hình ảnh

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh: 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Tại phòng 

khám đa khoa 

tư nhân Hòa 

Bình. Số 514, tổ 

10, phường 

Đồng Tiến, 

TPHB, tỉnh Hòa 

Bình. Bác sĩ, 

phụ trách phòng 

Chẩn đoán hình 

ảnh tại phòng 

khám: Từ 11h30 

đến 13h00; và từ 

17h00 đến 

22h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6; Riêng thứ 7 

và chủ nhật: Từ 

7h00 đến 22h00 

1. TĐCM: BSCKII 

Chẩn đoán hình ảnh.
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3
Nguyễn 

Tiến Anh

000076/HB-

CCHN
Chẩn đoán hình ảnh

1.  Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2.  Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

1. TĐCM: BSCKII 

Chẩn đoán hình ảnh

2. GCN ĐTLT Chẩn 

đoán hình ảnh bệnh 

lý thần kinh do Hội 

điện quang và Y học 

hạt nhân Việt Nam 

cấp. Thời gian đào 

tạo từ 10/6/2019 đến 

14/6/2019

3. Quyết định điều 

động và bổ nhiệm 

Phó trưởng khoa 

CĐHA từ ngày 

4

Trần 

Quý 

Dương

001005/HB-

CCHN
Chẩn đoán hình ảnh

1.  Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2.  Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ

1. TĐCM: BSCKI 

Chẩn đoán hình ảnh

2. Giấy chứng nhận 

Nội soi tiêu hóa số: 

050/2013/XP-CĐT 

do Bệnh viện ĐK 

Xanh Pôn cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 

05/8/2013 đến 

05/12/2013. 
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5
 Đặng 

Văn Lệ

000228/HB-

CCHN
Chẩn đoán hình ảnh 

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ

1. TĐCM: BSCKI 

Chẩn đoán hình ảnh

6

Ngô 

Quốc 

Đông

003077/HB-

CCHN

Khám bênh, chữa 

bệnh ngoại khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, thực hiện 

các kỹ thuật siêu 

âm cơ bản

1. TĐCM: BSĐK

2. Chứng chỉ siêu âm 

cơ bản số: 71/ĐT-

BVT-2022-C36.01 

do Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hòa Bình 

cấp. Thời gian đào 

tạo: từ 15/3/2023 đến 

15/6/2023.

3. GCN ĐTLL Chẩn 

đoán hình ảnh bệnh 

lý lồng ngực nhi 

khoa số: LT 

6724/2023/B14 do 

Bệnh viện Nhi Trung 

ương cấp. Thời gian 

đào tạo: từ 19/6/2023 
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Nguyễn 

Tuấn Vũ

003371/HB-

CCHN

Khám bênh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, thực hiện 

các kỹ thuật đọc 

phim X-Quang 

thường quy, siêu 

âm cơ bản. 

1. TĐCM: BSĐK

2. Chứng chỉ siêu âm 

cơ bản số: 04/ĐT-

BVT-2024-C36.01 

do Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hòa Bình 

cấp. Thời gian đào 

tạo: từ 01/02/2024 

đến 01/5/2024.

8
Bùi Văn 

Duy

003281/HB-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, thực hiện 

các kỹ thuật đọc 

phim X-Quang 

thường quy, siêu 

âm tổng quát

1. TĐCM: BSĐK

2. QĐ điều động từ 

khoa Ngoại tổng hợp 

đến khoa Chẩn đoán 

hình ảnh từ ngày 

13/5/2024
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Bùi 

Quang 

Khành

000092/HB-

GPHN

Chuyên khoa Ngoại 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, thực hiện 

các kỹ thuật đọc 

phim X-Quang 

thường quy

1. TĐCM: BSYĐK

2. Bổ sung ĐKHN

10

Trần 

Quang 

Anh

000069/HB-

GPHN

Chuyên khoa Ngoại 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ, thực hiện 

các kỹ thuật siêu 

âm tổng quát

1. TĐCM: BSYĐK

2. Bổ sung ĐKHN
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Trịnh 

Khánh 

Tùng

000163/HB-

GPHN
Hình ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật hình ảnh y 

học

2. Bổ sung ĐKHN



Page 354

12

Nguyễn 

Xuân 

Nghĩa

0001205/HB

-CCHN

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

Tại Phòng 

khám Nha khoa 

Việt: Số 01, 

đường Trương 

Hán Siêu, tổ 01, 

phường Tân 

Thịnh, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Kỹ thuật y làm 

việc tại phòng 

CĐHA của 

phòng khám: từ 

11h30 đến 

13h00 và từ 

17h00 đến 

22h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật: từ 

07h30 đến 

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật hình ảnh y 

học
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13

Trương 

Văn 

Tùng

002369/HB-

CCHN

Kỹ thuật viện hình 

ảnh y học

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

Tại Phòng 

khám Nha khoa 

Công Tuyến: Số 

293, đường Trần 

Hưng Đạo, tổ 7, 

phường Quỳnh 

Lâm, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Kỹ thuật y làm 

việc tại phòng 

CĐHA của 

phòng khám: từ 

11h30 đến 

13h00 và từ 

17h00 đến 

22h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật: từ 

07h30 đến 

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật hình ảnh y 

học
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14
Bùi Văn 

Trà

000219/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh:

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y 

Tại Phòng 

khám Nha khoa 

24: Số 932, 

đường Cù Chính 

Lan, tổ 6, 

phường Phương 

Lâm, TPHB, 

tỉnh Hòa Bình. 

Kỹ thuật y làm 

việc tại phòng 

CĐHA của 

phòng khám: từ 

11h30 đến 

13h00 và từ 

17h00 đến 

22h00 các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 

6. Riêng thứ 7 

và chủ nhật: từ 

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật hình ảnh y 

học. 
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15

Phạm 

Minh 

Tiến

003162/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật hình ảnh y 

học. 

16
Bùi Việt 

Dũng

000029/HB-

GPHN
Hình ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật hình ảnh y 

học
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17
Vũ Văn 

Hà

0001206/HB

-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về hình 

ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật hình ảnh y 

học. 

2. Giấy chứng nhận 

Tập huấn nâng cao 

kiến thức KTV 

KTHA khu vực phía 

Bắc năm 2022 số: 

708- 9284/CĐT-

BVBM do Bệnh viện 

Bạch Mai cấp. Thời 

gian đào tạo: Từ 16 

đến 17/12/2022.

3. Bổ sung ĐKHN

18
Bùi Văn 

Dương

0002072/HB

-CCHN

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về 

hình ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cao đẳng 

kỹ thuật hình ảnh y 

học
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19
 Lê Tuấn 

Mạnh

002695/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cao đẳng 

kỹ thuật hình ảnh y 

học

20

 Nguyễn 

Thành 

Mạnh

002432/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cao đẳng 

kỹ thuật hình ảnh y 

học
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21
 Đỗ Đức 

Diệm

0001223/HB

-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về hình 

ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cao đẳng 

kỹ thuật hình ảnh y 

học

22
Đinh Thị 

Lợi

000436/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: ĐDCĐ

2. Giấy chứng nhận 

Trợ giúp Nội soi can 

thiệp đường tiêu hóa 

số: 2-TL-BM-TDCN-

06-18-B24 do Bệnh 

viện Bạch Mai cấp. 

Thời gian đào tạo: 

Từ 20/6/2018 đến 

20/9/2018.
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23
 Phùng 

Thị Thúy

002347/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

 1. TĐCM: ĐDCĐ

2. Chứng chỉ đào tạo 

Phụ nội soi và khử 

khuẩn tiệt khuẩn 

dụng cụ nội soi tiêu 

hóa số 2498/QĐ-

BVE do Bệnh viện E 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 28/5/2019 

đến 25/8/2019

3. QĐ điều động từ 

khoa Nội tiêu hóa 

đến khoa Chẩn đoán 

hình ảnh từ ngày 

24
Hà Huy 

Thảo

0001204/HB

-CCHN

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Trung cấp 

kỹ thuật hình ảnh y 

học
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25

Bùi Lê 

Tuấn 

Anh

002961/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 3, thứ 

5.

2. Mùa đông: Từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 3, thứ 

5.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo, làm việc kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng - 

Nhân viên khoa 

KSNK, làm việc 

kiêm nhiệm tại 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

1.TĐCM: ĐDTH

2. QĐ điều động từ 

khoa Chẩn đoán hình 

ảnh đến khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn từ 

ngày 25/9/2024

3. QĐ phân công 

nhiệm vụ khám chữa 

bệnh kiêm nhiệm tại 

khoa Chẩn đoán hình 

ảnh từ ngày 

07/10/2024

26
 Bùi Thị 

Thúy Vân

0001187/HB

-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo qui định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng

1.TĐCM: ĐDTH

2. Chứng chỉ Trợ 

giúp nội soi tiêu hóa 

số/No: 06 TL-BM-

TH-01-14-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo từ 16/9/2013 đến 

16/12/2013

XXXII KHOA GIẢI PHẪU BỆNH
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1

 Trần 

Thị 

Hồng 

Nguyên

000254/HB-

CCHN

Làm các kỹ thuật và 

đọc kết quả xét 

nghiệm về giải phẫu 

bệnh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Giải phẫu 

bệnh

1. TĐCM: BSCKII 

Giải phẫu bệnh.

2. GCN đã hoàn 

thành tốt nghiệp 

CKII chuyên ngành 

Giải phẫu bệnh và 

trở lại cơ quan công 

tác từ ngày 

02/12/2024.

2

 Phùng 

Thị 

Thanh 

Bình

002279/HB-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm giải phẫu 

bệnh

1.  Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa Giải 

phẫu bệnh

1. TĐCM: BSCKI 

Giải phẫu bệnh
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3
 Bùi Thị 

Duyên

000403/HB-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm về giải 

phẫu bệnh theo y 

lệnh của bác sĩ

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật viên - 

Kỹ thuật viên 

trưởng khoa Giải 

phẫu bệnh

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật y học

4

Hoàng 

Thị Thu 

Hương

003064/HB-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

Kỹ thuật xét nghiệm 

y học
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5
Bùi Thị 

Điệp

000404/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm (Giải phẫu 

bệnh)

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cử nhân 

kỹ thuật xét nghiệm 

y học
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6
Vũ Tuấn 

Linh

003350/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm (Giải phẫu 

bệnh)

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Cao đẳng 

kỹ thuật xét nghiệm 

y học

7
Đỗ Thị 

Thu Hà

002498/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm (Giải phẫu 

bệnh)

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y

1. TĐCM: Trung cấp 

kỹ thuật xét nghiệm

2. Chứng chỉ Kỹ 

thuật xét nghiệm và 

chẩn đoán mô bệnh 

học bằng phương 

pháp cắt lạnh tức thì 

số/No: 1-TL-BM-

GPB-01-19-B24 do 

Bệnh viện Bạch Mai 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 17/4/2019 

đến 19/7/2019.
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Bùi Thị 

Thoa

000132/HB-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm (Giải phẫu 

bệnh)

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Kỹ thuật y
1. TĐCM: Trung cấp 

kỹ thuật xét nghiệm

XXXIII KHOA DINH DƯỠNG
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Lê Thị 

Thành 

000256/HB-

CCHN; 

Quyết định 

số 2360/QĐ-

SYT ngày 

22/10/2021 

của SYT 

Hòa Bình 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi; Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng dinh 

dưỡng, tiết chế

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ, khám chữa bệnh kiêm 

nhiệm theo sự phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện.

Bác sĩ - Trưởng 

khoa Dinh 

dưỡng, khám 

chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa 

Nhi

1. TĐCM: BSCKI 

Nhi

2. GCN ĐTLT Kiến 

thức, thực hành về 

khám và tư vấn dinh 

dưỡng  số: 

36A/2013/B19 do 

Viện Dinh dưỡng 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 08/7/2013 

đến 31/7/2013

3. Chứng chỉ ĐTLT 

Dinh dưỡng lâm 

sàng tiết chế cơ bản 

Số: 186B/B19-VDD 

do Viện Dinh dưỡng 

cấp. Thời gian đào 

tạo: Từ 12/10/2015 

đến 16/10/2015

4. Chứng chỉ đào tạo 

CKĐH Dinh dưỡng 

lâm sàng số: 50/CC-

BVQY 103 do Học 
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 Bùi Thị 

Phương 

Lan

000262/HB-

CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD

3

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà

000043/HB-

GPHN
Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 

11h30 và từ 13h30 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 

11h30 và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6.

3. Thời gian trực, làm thêm 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Bệnh viện.

Điều dưỡng 1. TĐCM: CNĐD
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